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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm /2013 của Chính phủ về về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tại Tờ trình số 114/TT-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2013 và của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1604/TTr-STP ngày 06 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này theo đúng thời gian quy định.

Đối với thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tương ứng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2009 và Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Võ Đại


PHỤ LỤC
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM 
(ban hành kèm theo Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

PHẦN I

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	I
	LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

	1
	Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh

	2
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

	3
	Thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

	4
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

	5
	Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

	6
	Thủ tục xác định lại dân tộc

	7
	Thủ tục xác định lại giới tính

	8
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu

	II
	LĨNH VỰC XÂY DỰNG

	1
	Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình

	2
	Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị

	3
	Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị

	4
	Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng

	5
	Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình

	6
	Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng công trình

	7
	Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm công trình

	8
	Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trong đô thị

	9
	Thủ tục cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa xây dựng nhà ở

	10
	Thủ tục cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình xây dựng

	11
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

	12
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 (bao gồm quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn) (sửa đổi, bổ sung)

	13
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 (bao gồm quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn) (sửa đổi, bổ sung)

	14
	Thủ tục cấp số nhà (mới)

	III
	LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

	1
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

	2
	Thủ tục cấp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

	3
	Thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh

	4
	Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh

	5
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

	6
	Thủ tục đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã

	7
	Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã

	IV
	LĨNH VỰC VĂN HOÁ

	1
	Thủ tục cấp giấy giới thiệu biểu diễn hoạt động nghệ thuật

	2
	Thủ tục công nhận hoặc công nhận lại thôn, khu phố văn hóa; xã, phường văn hóa

	3
	Thủ tục cấp giấp phép kinh doanh karaoke (mới)

	V
	LĨNH VỰC TÔN GIÁO

	1
	Thủ tục bổ sung hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở phạm vi trong thành phố

	2
	Thủ tục đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác phạm vi trong thành phố

	3
	Thủ tục đăng ký giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

	4
	Thủ tục đăng ký hội đoàn tôn giáo

	5
	Thủ tục đăng ký hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo

	6
	Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

	7
	Thủ tục đăng ký tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

	8
	Thủ tục đăng ký tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

	9
	Thủ tục thay đổi mục đích sử dụng của các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng

	10
	Thủ tục thông báo về thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

	VI
	LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

	1
	Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong thành phố, phường, xã

	VII
	LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	1
	Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường mầm non, nhà trẻ

	2
	Thủ tục thành lập trường mầm non, nhà trẻ

	3
	Thủ tục sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ để thành lập trường mầm non, nhà trẻ mới

	4
	Thủ tục giải thể hoạt động trường mầm non, nhà trẻ

	5
	Thủ tục thành lập trường tiểu học

	6
	Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học

	7
	Thủ tục đình chỉ hoạt động trường tiểu học

	8
	Thủ tục giải thể trường tiểu học

	9
	Thủ tục thành lập trường trung học cơ sở

	10
	Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

	11
	Thủ tục đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở

	12
	Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở

	13
	Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

	14
	Thủ tục cấp lại bản sao văn bằng tốt nghiệp (do bị thất lạc)

	15
	Thủ tục cấp lại bản sao văn bằng tốt nghiệp (do điều chỉnh lại chi tiết hộ tịch trong văn bằng)

	16
	Thủ tục cấp giấy giới thiệu chuyển trường

	17
	Thủ tục cấp giấp phép dạy thêm ngoài nhà trường

	VIII
	LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

	1
	Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

	2
	Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

	3
	Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

	4
	Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

	5
	Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

	6
	Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (do thay đổi nội dung trong giấy phép)

	7
	Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

	8
	Thủ tục kiểm tra, đánh giá, phân loại và chứng nhận cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

	IX
	LĨNH VỰC LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

	1
	Thủ tục kê khai sử dụng lao động

	X
	LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

	1
	Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

	XI
	LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

	1
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

	2
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách, sáp nhập tổ chức; chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (sửa đổi, bổ sung)

	3
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

	4
	Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	5
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	6
	Thủ tục chỉnh lý biến động về sử dụng đất

	7
	Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình cá nhân

	8
	Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (trường hợp không phải xin phép)

	9
	Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (trường hợp phải xin phép)

	10
	Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sửa đổi, bổ sung)

	11
	Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

	12
	Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, do thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính

	13
	Thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

	14
	Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

	15
	Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

	16
	Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

	17
	Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

	18
	Thủ tục xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

	19
	Thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

	20
	Thủ tục gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp hoặc không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp

	21
	Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHẦN II


NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA


TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM


I. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

1. Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh

a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Tư pháp thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Tư pháp xử lý hồ sơ (01 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Tư pháp thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh.


- Bản chính khai sinh cũ hoặc bản sao giấy khai sinh cũ (nếu có). 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (Phụ lục 5).


h) Phí, lệ phí: 10.000 đồng/trường hợp;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh.


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Bộ luật Dân sự năm 2005.


- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 158/2005/NĐ-CP.


- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.


- Quyết định số 216/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh.


Phụ lục 5


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH


Kính gửi: (1) .................................................................................................

Họ và tên người khai:


Nơi thường trú/tạm trú(2):


Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế(3):


Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh:


Đề nghị (1)
cấp lại bản chính Giấy khai sinh

cho người có tên dưới đây: 


Họ và tên:
Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh(4):


Dân tộc:
Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú(2):


Họ và tên cha:


Dân tộc:
Quốc tịch:
Năm sinh:


Nơi thường trú/tạm trú(5):


Họ và tên mẹ:


Dân tộc:
Quốc tịch:
Năm sinh:


Nơi thường trú/tạm trú(5):


Đã đăng ký khai sinh tại: 


ngày
tháng
năm


Theo Giấy khai sinh số(6):
Quyển số(6):


Lý do xin cấp lại:


Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Làm tại ..............................., ngày ... tháng ... năm ...


Người khai


(ký và ghi rõ họ tên)


Chú thích: 


(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.


(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.


(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.


(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 


Trường hợp trẻ em sinh ngoài bênh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).


Trường hợp trẻ em được sinh ra ở nước ngoài, thì nơi sinh được ghi theo tên thành phố, tên nước, nơi trẻ em đó được sinh ra (ví dụ: Luân Đôn, Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai-len; Bec-lin, Cộng hòa liên bang Đức).


(5) Ghi nơi thường trú/tạm trú của bố, mẹ tại thời điểm đăng ký khai sinh cho con; cách ghi thực hiện theo hướng dẫn tại điểm (2) 


(6) Chỉ khai khi biết rõ.


2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Tư pháp thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Tư pháp xử lý hồ sơ và quyết định (01 ngày). 


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Tư pháp thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: bản chính, bản sao của các giấy tờ có liên quan cần chứng thực. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: Phí chứng thực 2.000 đồng cho trang thứ nhất và hai, từ trang thứ ba trở lên thì mỗi trang 1.000 đồng.


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao được chứng thực.


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 


- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.


- Thông tư số 03/2007/TT-BTP ngày 13 tháng 9 năm 2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28 tháng 9 năm 2008.


3. Thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và tiếng Việt sang tiếng nước ngoài


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Tư pháp thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Tư pháp xử lý hồ sơ và quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Tư pháp thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người dịch.


- Người dịch phải cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch và ký vào bản dịch trước người thực hiện chứng thực. 


- Có bằng đại học ngoại ngữ (hoặc cao hơn) về tiếng nước ngoài cần dịch.


- Có bằng đại học khác (hoặc cao hơn) mà thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: phí chứng thực: 10.000 đồng/trường hợp;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản chứng thực chữ ký người dịch;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 


- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực. 


- Thông tư số 03/2007/TT-BTP ngày 13 tháng 9 năm 2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28 tháng 9 năm 2008.

4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Tư pháp thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Tư pháp xử lý hồ sơ và quyết định (01 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Tư pháp thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm: cá nhân yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:


- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác. 


- Giấy tờ văn bản sẽ ký vào đó. 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: Phí chứng thực 10.000 đồng/trường hợp;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: bản chứng thực chữ ký;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 


- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực. 


- Thông tư số 03/2007/TT-BTP ngày 13 tháng 9 năm 2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28 tháng 9 năm 2008.


5. Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch. 


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Tư pháp thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Tư pháp xử lý hồ sơ (01 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Tư pháp thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai theo mẫu quy định.


- Xuất trình bản chính giấy khai sinh của người yêu cầu.


- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch (tùy theo từng trường hợp mà xác định là loại giấy tờ cụ thể nào). 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày. Riêng việc bổ sung hộ tịch phải được giải quyết ngay trong ngày khi đương sự nộp đủ giấy tờ hợp lệ làm căn cứ bổ sung;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh (Phụ lục 5.1).


 h) Phí, lệ phí: 25.000 đồng/trường hợp;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi.


- Yêu cầu xác định lại giới tính phải xuất trình văn bản kết lụân của tổ chức y tế.


- Đối với người chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh về quan hệ là cha, mẹ nuôi hoặc người giám hộ.


- Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của người đó;


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Bộ Luật Dân sự năm 2005.


- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tư pháp về ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP.


- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.


- Quyết định số 216/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


Phụ lục 5.1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH

XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH TRONG


GIẤY KHAI SINH

Kính gửi(1):.........................................................................................

Họ và tên người khai:


Nơi thường trú/tạm trú(2):


Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế(3):


Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính:


Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh:


Đề nghị (1)
đăng ký việc (4)


cho người có tên dưới đây: 


Họ và tên:
Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:
Quốc tịch:


Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế(3):


Nơi thường trú/tạm trú(2):


Đã đăng ký khai sinh tại:
ngày
tháng
năm


Theo Giấy khai sinh số:
Quyển số:


từ(5):


thành(5):


Lý do:


Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Làm tại ..............................., ngày ... tháng ... năm ...


Người khai


(ký và ghi rõ họ tên)


-----------------------------------------------


Ý kiến của người được thay đổi họ, tên


(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên);


xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ


15 tuổi đến dưới 18 tuổi)


(ký, ghi rõ họ tên)


-------------------------.

Chú thích: 


(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh.


(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.


(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.


(4) Ghi rõ loại việc thực hiện (ví dụ: thay đổi Họ).


(5) Ghi rõ nội dung thay đổi, ví dụ: Từ Nguyễn Văn Nam 


Thành Vũ Văn Nam.


6. Thủ tục xác định lại dân tộc


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Tư pháp thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Tư pháp xử lý hồ sơ (01 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Tư pháp thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai theo mẫu quy định.


- Xuất trình bản chính giấy khai sinh của người yêu cầu.


- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc xác định lại dân tộc (hộ khẩu, chứng minh, biên bản họp gia đình, …). 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh (Phụ lục 5.1);

h) Phí, lệ phí: 25.000 đồng/trường hợp;


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi.


- Yêu cầu xác định lại giới tính phải xuất trình văn bản kết luận của tổ chức y tế.


- Đối với người chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh về quan hệ là cha, mẹ nuôi hoặc người giám hộ.


- Đối với việc thay đổi họ, tên cho người tử đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của người đó;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Bộ Luật Dân sự năm 2005.


- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực


- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP.


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tư pháp về ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.


- Quyết định số 216/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

7. Thủ tục xác định lại giới tính


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Tư pháp thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Tư pháp xử lý hồ sơ (01 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Tư pháp thành phố.


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai theo mẫu quy định.


- Xuất trình bản chính giấy khai sinh của người yêu cầu.


- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc xác định lại giới tính. 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày. Riêng việc bổ sung hộ tịch phải được giải quyết ngay trong ngày khi đương sự nộp đủ giấy tờ hợp lệ làm căn cứ bổ sung.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh (Phụ lục 5.1).


h) Phí, lệ phí: 25.000 đồng/trường hợp;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Phải xuất trình văn bản kết lụân của tổ chức y tế.


- Việc xác định lại giới tính cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Bộ Luật Dân sự năm 2005.


- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP.


- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tư pháp về ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.


- Quyết định số 216/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

8. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu

a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Tư pháp thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Tư pháp xử lý hồ sơ và quyết định (01 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Tư pháp thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50.000.000 đồng đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.


- Trong trường hợp hợp đồng liên quan đến tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, người yêu cầu chứng thực phải có đầy đủ giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: trong ngày làm việc. Nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau 15 giờ (chiều) việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thời hạn chứng thực không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chínhh: Phòng Tư pháp thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: 10.000 đồng/ trường hợp;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: chứng thực;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2006.

- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.


- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực. 


II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG


1. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình


a) Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ chuyển đến phòng Quản lý đô thị thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Quản lý đô thị thành phố xử lý (18 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Quản lý đô thị thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin phép xây dựng (theo mẫu quy định). 


- Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng. Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, trong đó mục đích sử dụng là đất xây dựng công trình.


- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật: được lập 03 (ba) bộ giống nhau, nội dung mỗi bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật gồm:


+ Mặt bằng tổng thể thể hiện được vị trí công trình định vị trên lô đất tỷ lệ 1/200 - 1/500; mặt bằng các tầng, mặt cắt chủ yếu của công trình, mặt đứng điển hình tỷ lệ 1/100 - 1/200; mặt bằng và mặt cắt móng của công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200; bản vẽ sơ đồ vị trí tuyến; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước công trình tỷ lệ 1/100-1/200.


+ Hồ sơ thiết kế công trình phải do tư vấn có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng thực hiện và được tổ chức tư vấn khác có đủ năng lực hành nghề thẩm định đồng thời chủ đầu tư có quyết định phê duyệt (nội dung thực hiện theo Nghị định số 16/2006/NĐ-CP của Chính phủ).


+ Hồ sơ thiết kế phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 03/2003/CT ngày 11 tháng 01 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục 13);

h) Phí, lệ phí: cấp giấy phép 100.000 đồng/trường hợp;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Đối với công trình cải tạo, sửa chữa yêu cầu phải có giấy phép xây dựng thì ngoài những quy định trên còn phải có ảnh chụp hiện trạng công trình cũ và các bản vẽ hiện trạng thể hiện được mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, mặt cắt các tầng và biện pháp tháo dỡ (nếu có).


- Đối với công trình tôn giáo, ngoài những quy định trên còn phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ban tôn giáo cấp có thẩm quyền để làm cơ sở cho việc thẩm định thiết kế kỹ thuật và cấp giấy phép xây dựng;


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003. 


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.


- Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng.


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.


- Thông tư số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Bộ Văn hoá Thông tin - Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


- Quyết định số 152/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


Phụ lục 13


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


(sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)


Kính gửi:………………………………………………………………

1. Tên chủ đầu tư:


- Người đại diện:
Chức vụ:


- Địa chỉ liên hệ:


- Số nhà:
Đường:
Phường (xã):


- Tỉnh, thành phố:


- Số điện thoại:


2. Địa điểm xây dựng:


- Lô đất số:
Diện tích
m2.


- Tại:
Đường:


- Phường (xã):
Quận (huyện):


- Tỉnh, thành phố:


- Nguồn gốc đất:


3. Nội dung xin phép:


- Loại công trình:
Cấp công trình:


- Diện tích xây dựng tầng 1:
m2.


- Tổng diện tích sàn:
m2.


- Chiều cao công trình:
m.


- Số tầng:


4. Đơn vị hoặc người thiết kế:


- Địa chỉ:


- Điện thoại:


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có):


- Địa chỉ:
Điện thoại:


- Giấy phép hành nghề số (nếu có):
cấp ngày:


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có):


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:
tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


		

		…………………, ngày … tháng … năm …


Người làm đơn

(ký ghi rõ họ tên)





2. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ chuyển đến phòng Quản lý đô thị thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Quản lý đô thị thành phố xử lý (13 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Quản lý đô thị thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin phép xây dựng (theo mẫu quy định). 


- Bản sao một trong những giấy tờ (có công chứng) sau:


+ Giấy tờ về quyền sở hữu nhà do Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã cấp trước ngày 05 tháng 7 năm 1994.


+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp theo Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ.


+ Giấy tờ về thanh lý nhà ở, hoá giá nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 05 tháng 7 năm 1994.


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất, quyết định cho phép chuyển nhượng đồng thời chuyển mục đích do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, trong đó mục đích sử dụng là xây dựng nhà ở.


+ Các giấy tờ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích đất sử dụng là đất ở theo Điều 48 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003.


- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật được lập 3 bộ giống nhau, nội dung mỗi bộ hồ sơ thiết kế gồm: mặt bằng tổng thể thể hiện vị trí công trình định vị trên lô đất, tỷ lệ 1/200 - 1/500; mặt bằng các tầng, mặt cắt chủ yếu của công trình, mặt đứng điển hình, tỷ lệ 1/100 - 1/200; mặt bằng và mặt cắt móng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200; sơ đồ vị trí tuyến, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200.


- Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn lớn hơn 250m2, từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá: ngoài những quy định trên thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện;

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục 13);

h) Phí, lệ phí: cấp giấy phép 50.000 đồng/trường hợp;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt.


- Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu an toàn về đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật.


- Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.


- Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.


- Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hoá chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh.


- Khi xây dựng, cải tạo các đường phố nên xây dựng hệ thống tuynen ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị.


- Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm;


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003. 


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.


- Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng.


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.


- Thông tư số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Bộ Văn hoá - Thông tin - Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


- Quyết định số 152/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 101/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

3. Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ chuyển đến phòng Quản lý đô thị thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Quản lý đô thị thành phố xử lý (08 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Quản lý đô thị thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng (01 bản chính).


- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (01 bản chính).


- Bản vẽ thiết kế điều chỉnh (03 bản chính).


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: điều chỉnh giấy phép 10.000 đồng/trường hợp;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: điều chỉnh giấy phép.


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003. 


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.


- Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng.


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.


- Thông tư số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Bộ Văn hoá - Thông tin - Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


- Quyết định số 152/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 101/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


4. Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ chuyển đến phòng Quản lý đô thị thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Quản lý đô thị thành phố xử lý (03 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Quản lý đô thị thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng. 


- Bản chính giấy phép xây dựng đã cấp.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Quản lý đô thị thành phố. 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;


h) Phí, lệ phí: gia hạn giấy phép 10.000 đồng/trường hợp;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: gia hạn trên giấy phép.


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003. 


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”.


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.


- Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng.


- Thông tư số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Bộ Văn hoá - Thông tin - Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


- Quyết định số 152/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 101/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

5. Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình 


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ chuyển đến phòng Quản lý đô thị thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Quản lý đô thị thành phố xử lý (08 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Quản lý đô thị thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình. 


- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.


- Bản vẽ thiết kế điều chỉnh 03 bộ.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: 100.000 đồng/trường hợp; 


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


- Quyết định số 04/2008 ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.


- Quyết định số 152/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


6. Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng công trình 


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ chuyển đến phòng Quản lý đô thị thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Quản lý đô thị thành phố xử lý (03 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Quản lý đô thị thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng công trình.


- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: 100.000 đồng/trường hợp;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


- Quyết định số 04/2008 ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.


- Quyết định số 152/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

7. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm công trình


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ chuyển đến phòng Quản lý đô thị thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Quản lý đô thị thành phố xử lý (18 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Quản lý đô thị thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm. 


- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Riêng đối với các loại giấy tờ về đất không cần xác định rõ mục đích sử dụng đất.


- Quy mô công trình xây dựng bán kiên cố, chiều cao không quá 1 tầng; hồ sơ thiết kế kỹ thuật được lập 03 bộ giống nhau, nội dung mỗi bộ hồ sơ thiết kế gồm: 


+ Mặt bằng tổng thể thể hiện vị trí công trình định vị trên lô đất.


+ Mặt bằng các tầng, mặt cắt chủ yếu của công trình, mặt đứng chính công trình.


+ Mặt bằng và mặt cắt móng công trình. 


+ Sơ đồ vị trí tuyến, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước công trình.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm;

h) Phí, lệ phí: 100.000 đồng/trường hợp; 


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


- Quyết định số 04/2008 ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.


- Quyết định số 152/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

8. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trong đô thị 


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ chuyển đến phòng Quản lý đô thị thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Quản lý đô thị thành phố xử lý (18 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Quản lý đô thị thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm.


- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; riêng đối với các loại giấy tờ về đất không cần xác định rõ mục đích sử dụng đất.


- Quy mô công trình xây dựng bán kiên cố, chiều cao không quá 1 tầng; hồ sơ thiết kế kỹ thuật được lập 03 bộ giống nhau, nội dung mỗi bộ hồ sơ thiết kế gồm: 


+ Mặt bằng tổng thể thể hiện vị trí công trình định vị trên lô đất.


+ Mặt bằng các tầng, mặt cắt chủ yếu của công trình, mặt đứng chính công trình.


+ Mặt bằng và mặt cắt móng công trình. 


+ Sơ đồ vị trí tuyến, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước công trình.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm;

h) Phí, lệ phí: 100.000 đồng/trường hợp; 


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


- Quyết định số 04/2008 ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.


- Quyết định số 152/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

9. Thủ tục cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa xây dựng nhà ở


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ chuyển đến phòng Quản lý đô thị thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Quản lý đô thị thành phố xử lý (18 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Quản lý đô thị thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin phép cải tạo, sửa chữa xây dựng nhà ở.


- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật được lập 03 bộ giống nhau, nội dung mỗi bộ hồ sơ thiết kế gồm:


+ Ảnh chụp hiện trạng nhà ở (03 bản).


+ Các bản vẽ thể hiện được hiện trạng nhà ở kèm theo biện pháp tháo dỡ (nếu có).


+ Mặt bằng tổng thể thể hiện vị trí công trình định vị trên lô đất.


+ Mặt bằng các tầng, mặt cắt chủ yếu của công trình, mặt đứng chính công trình.


+ Mặt bằng và mặt cắt móng công trình.


+ Sơ đồ vị trí tuyến, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước công trình.


* Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn lớn hơn 250m2, từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá thì ngoài những quy định trên thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện. 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: 100.000 đồng/trường hợp; 


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


- Quyết định số 04/2008 ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.


- Quyết định số 152/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

10. Thủ tục cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình xây dựng


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ chuyển đến phòng Quản lý đô thị thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Quản lý đô thị thành phố xử lý (18 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Quản lý đô thị thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin phép cải tạo, sửa chữa xây dựng công trình.


- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


- Kết quả tham gia ý kiến thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.


- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật được lập 03 bộ giống nhau, nội dung mỗi bộ hồ sơ thiết kế gồm: 


+ Ảnh chụp hiện trạng công trình (03 bản).


+ Các bản vẽ thể hiện được hiện trạng công trình kèm theo biện pháp tháo dỡ (nếu có).


+ Mặt bằng tổng thể thể hiện vị trí công trình định vị trên lô đất.


+ Mặt bằng các tầng, mặt cắt chủ yếu của công trình, mặt đứng chính công trình.


+ Mặt bằng và mặt cắt móng công trình. 


+ Sơ đồ vị trí tuyến, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước công trình.


- Ngoài ra còn phải tuân thủ quy định sau:


+ Hồ sơ thiết kế phải do tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng thhực hiện và được tổ chức tư vấn khác có đủ năng lực hành nghề thẩm định về độ an toàn kết cấu công trình.


+ Đối với công trình tôn giáo phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo; tranh hoành tráng phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng. 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;


h) Phí, lệ phí: 100.000 đồng/trường hợp;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


- Quyết định số 04/2008 ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.


- Quyết định số 152/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

11. Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình 


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ chuyển đến phòng Quản lý đô thị thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Quản lý đô thị thành phố xử lý (13 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Quản lý đô thị thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình (03 bản chính).


- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán do đơn vị tư vấn lập (03 bộ chính).


- Báo cáo kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn (03 bộ).


- Báo cáo kết quả thẩm định của chủ đầu tư (03 bộ).


- Các văn bản pháp lý có liên quan (03 bộ).


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu; 


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: kết quả thẩm định;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- NĐ số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


- Quyết định số 04/2008 ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.


- QĐ số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.


- Quyết định số 152/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

12. Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 (bao gồm quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn)

a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ chuyển đến phòng Quản lý đô thị thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Quản lý đô thị thành phố xử lý (23 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Quản lý đô thị thành phố. 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.


- Thuyết minh tổng hợp nội dung đồ án do đơn vị tư vấn lập.


- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án.


- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị


- Các phụ lục tính toán kèm theo.


- Các bản vẽ in màu theo đúng tỉ lệ quy định và các văn bản pháp lý liên quan.

- 01 đĩa CD lưu trữ toàn bộ nội dung liên quan đến đồ án quy hoạch xây dựng.


* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: thu theo dự toán được lập theo Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 02 năm 2013 về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: kết quả thẩm định, phê duyệt đồ án;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Luật Quy hoạch đô thị số 30/200/QH12 ngày 01 tháng 01 năm 2010.


- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.


- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.


- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian, xây dựng ngầm đô thị.


- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 về quy hoạch xây dựng.


- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.


- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thi;


- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 02 năm 2013 về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.


- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.


- Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ban hành quyết định lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

13. Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 (bao gồm quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn) 


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ chuyển đến phòng Quản lý đô thị thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Quản lý đô thị thành phố xử lý (18 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Quản lý đô thị thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.


- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ do đơn vị tư vấn lập.


- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ.


- Các bản vẽ in màu thu nhỏ và các văn bản pháp lý liên quan.


* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: thu theo dự toán được lập theo Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 02 năm 2013 về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: kết quả thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ;


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Luật Quy hoạch đô thị số 30/200/QH12 ngày 01 tháng 01 năm 2010.


- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.


- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.


- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, xây dựng ngầm đô thị.


- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 về quy hoạch xây dựng.


- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.


- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thi;


- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 02 năm 2013 về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.


- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.


- Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ban hành quyết định lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

14. Thủ tục cấp số nhà


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ chuyển đến phòng Quản lý đô thị.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Quản lý đô thị thành phố xử lý và quyết định (10 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Quản lý đô thị thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 - Đơn xin cấp số nhà.

- Giấy phép xây dựng.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất ở.


* Số lượng hồ sơ: (01 bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Quản lý đô thị thành phố;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu; 


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định cấp số nhà, giấy chứng nhận số nhà;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà;


Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định về việc đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


III. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH


1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố xử lý và quyết định (05 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu).


- Bản sao giấy chứng minh nhân dân.


- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề).


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với ngành nghề phải có vốn pháp định).


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố;


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.


h) Phí, lệ phí: phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/giấy chứng nhận;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của CP về đăng ký kinh doanh. 


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 06 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 về quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 


- Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

……………………………..., ngày … tháng … năm 20…


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH


Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch


Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):
Giới tính:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy chứng thực cá nhân:


Ngày cấp:
/
/
Ngày hết hạn:
/
/

Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, đường, (hoặc) khu phố:
Xã/Phường:


Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh:


Chỗ ở hiện tại:
Xã/Phường:


Thành phố:
Tỉnh:


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:


1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):


2. Địa điểm kinh doanh:


Số nhà, đường:
Xã/Phường:


Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh:


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


3. Ngành, nghề kinh doanh:


4. Vốn kinh doanh: Tổng số
(bằng số; VNĐ):


Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): gửi kèm


Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:


- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);


- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

		Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….

		ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(ký và ghi họ tên)





2. Thủ tục cấp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố xử lý và quyết định (05 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố. 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu).


- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.


* Số lượng hồ sơ: 01(bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh.


h) Phí, lệ phí: phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/giấy chứng nhận;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 06 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

PHỤ LỤC III-14


		TÊN HỘ KINH DOANH



___________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________



		Số:


		

		
, ngày
tháng
năm






THÔNG BÁO


V/v thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận (huyện) ……………..

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):


Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số:


Do:
cấp ngày:
/
/


Địa điểm kinh doanh:


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:


Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật của nội dung Thông báo này (trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).


		
Kèm theo Thông báo:
- …………………………..
- ………………………….
- ………………………….

		ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(ký, ghi họ tên)





3. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh. 


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố xử lý và quyết định (05 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính).


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh;


h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 06 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

PHỤ LỤC III-15


		TÊN HỘ KINH DOANH



___________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________



		Số:


		

		
, ngày
tháng
năm






THÔNG BÁO


V/v tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận (huyện) …………….

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):


Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số:


Do:
cấp ngày:
/
/


Địa điểm kinh doanh:


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:


Thời gian tạm ngừng:


Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ngày
tháng
năm


Thời điểm kết thúc tạm ngừng: ngày
tháng
năm


Lý do tạm ngừng:


Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.


		

		ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(ký, ghi họ tên)





4. Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh

a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố xử lý và quyết định (05 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh;


h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.


- Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp


PHỤ LỤC III-16


		TÊN HỘ KINH DOANH



___________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________



		Số:


		

		
, ngày
tháng
năm








THÔNG BÁO


V/v chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận (huyện) ……………..

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):


Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số:


Do:
cấp ngày:
/
/


Địa điểm kinh doanh:


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày
/
/


Hộ kinh doanh cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		
Kèm theo Thông báo:
- …………………………..
- ………………………….
- ………………………….

		ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(ký, ghi họ tên)





5. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố xử lý và quyết định (15 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố. 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu).


- Điều lệ hợp tác xã (theo mẫu).


- Số lượng xã viên, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã (theo mẫu).


- Tờ trình của các sáng lập viên gửi Ủy ban nhân dân phường nơi dự định đặt trụ sở chính của hợp tác xã về ý định thành lập, phương hướng và chương trình, kế hoạch hoạt động của hợp tác xã phải được Ủy ban nhân dân phường đồng ý.


- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trụ sở, nhà xưởng.


- Giấy phép hành nghề (đối với những ngành nghề pháp luật quy định phải có giấy phép hành nghề).


- Nếu ngành nghề đăng ký phải có vốn pháp định thì phải có thêm giấy xác nhận của cơ quan có thấm quyền xác nhận vốn pháp định.


- Biên bản giá trị tài sản góp vốn được thông qua tại hội nghị thành lập hợp tác xã.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hiệp hợp tác xã, ban quản trị, hội đồng quản trị, ban kiểm soát;


h) Phí, lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/giấy chứng nhận;


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Hợp tác xã.


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Hợp tác xã năm 2003. 


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã. 


- Nghị định số 77/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã. 


- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã. 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ


Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh……………………………

Tôi là (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):
Nam/Nữ


Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại:


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:


Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:


1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:


Tên hợp tác xã viết tắt:


2. Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


3. Ngành, nghề kinh doanh:


4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ)


- Tổng số vốn đã góp:


- Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ:


5. Tên, địa chỉ chi nhánh:


6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:


Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.


		Kèm theo đơn: 


- …………………….

- ……………………

		…………………, ngày … tháng … năm …


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ


(người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





		TÊN HỢP TÁC XÃ

___________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________



		Số:


		

		





SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP


HỢP TÁC XÃ, BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT


1. Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên liên hiệp hợp tác xã: 


		

		Số lượng


thành viên


đối với


liên hiệp


 hợptác xã

		Số lượng xã viên



		

		

		Tổng số


xã viên

		Cá nhân

		Đại diện


hộ gia đình

		Đại diện pháp nhân



		

		

		

		Tổng


số

		Công


dân

		Cán bộ, công chức đương nhiệm

		

		



		

		

		1=2+5+6

		2=3+4

		3

		4

		5

		6



		- Hợp tác xã*

		

		

		

		

		

		

		



		- Liên hiệp hợp tác xã 

		

		

		

		

		

		

		



		1. Tên hợp tác xã

thành viên thứ nhất.

		

		

		

		

		

		

		



		2. Tên hợp tác xã

thành viên thứ hai.

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		





* Hợp tác xã ………… là thành viên của liên hiệp hợp tác xã…………………………

2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã; Ban Kiểm soát:


		Họ và tên (ông/bà)

		Ngày sinh

		Nơi thường trú

		Chức danh



		Ban quản trị hợp tác xã/Hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã

		

		

		



		Ban Kiểm soát.

		

		

		





		

		…………………, ngày … tháng … năm …


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ


(người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





6. Thủ tục đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố xử lý và quyết định (07 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố. 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (theo mẫu).


- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân của người đứng đầu chi nhánh.


- Quyết định bằng văn bản của ban quản trị về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cử người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện và biên bản hoặc nghị quyết của đại hội xã viên về mở chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện.


h) Phí, lệ phí: phí cấp giấy chứng nhận: 10.000 đồng/giấy chứng nhận;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Hợp tác xã.


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Hợp tác xã năm 2003. 


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh HTX. 


- Nghị định số 77/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã. 


- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã. 


		TÊN HỢP TÁC XÃ

___________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________



		Số:


		

		





THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh………………………….

1. Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:


Do (ghi tên cơ quan đăng ký kinh doanh):
cấp ngày:
/
/


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Ngành, nghề kinh doanh:


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):
Nam/nữ:


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Đăng ký lập chi nhánh/văn phòng đại diện với nội dung sau:


1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa)



Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh/nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:


3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:
Nam/Nữ


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại:


Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

		Kèm theo đơn: 


- …………………….

- ……………………

		…………………, ngày … tháng … năm …


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ


(người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





7. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố xử lý và quyết định (07 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo về đăng ký kinh doanh (theo mẫu).


- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp.


- Quyết định bằng văn bản của ban quản trị, biên bản hoặc nghị quyết của đại hội xã viên về việc thay đổi.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: thông báo về đăng ký kinh doanh;

h) Phí, lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận: 10.000 đồng/giấy chứng nhận;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Hợp tác xã.


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Hợp tác xã năm 2003. 


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã. 


- Nghị định số 77/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã. 


- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã. 


		TÊN HỢP TÁC XÃ

___________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________



		Số:


		

		





THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH


Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh …………………….

1. Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:


Do:
cấp ngày:
/
/


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:
Fax:


Email:
Website:


Ngành, nghề kinh doanh:


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):
Nam/nữ:


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Thông báo:

Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

		Kèm theo đơn: 


- …………………….

- ……………………

		…………………, ngày … tháng … năm …


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ


(người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





IV. LĨNH VỰC VĂN HOÁ


1. Thủ tục cấp giấy giới thiệu biểu diễn hoạt động nghệ thuật


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Văn hoá và Thông tin thành phố xử lý và quyết định (trong ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức tại phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy phép biểu diễn nghệ thuật do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp (bản sao).


- Chương trình biểu diễn nghệ thuật.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: trong ngày kể từ thời điểm nhận hồ sơ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố.


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy giới thiệu;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.


2. Thủ tục công nhận hoặc công nhận lại thôn, khu phố văn hóa; xã, phường văn hóa.


a) Trình tự thực hiện:


1. Công nhận hoặc công nhận lại thôn - khu phố:


Bước 1: thôn - khu phố đăng ký xây dựng thôn - khu phố văn hóa với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, xã.


Bước 2: Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn - khu phố chủ trì phối hợp với Trưởng Ban quản lý thôn - khu phố họp thôn - khu phố đề nghị công nhận thôn - khu phố văn hóa.


Bước 3: căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận thôn - khu phố văn hóa; phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phối hợp Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tiến hành kiểm tra (có biên bản kiểm tra).


Bước 4: Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu (03 ngày) họp Ban chỉ đạo phong trào báo cáo và thống nhất kết quả kiểm tra; phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định công nhận hoặc công nhận lại và cấp giấy công nhận cho các thôn - khu phố văn hóa (02 ngày) theo định kỳ 3 năm 1 lần (từ ba năm trở lên công nhận lần đầu; ba năm tiếp theo công nhận lại).


2. Công nhận hoặc công nhận lại xã, phường văn hóa:


Bước 1: Ban chỉ đạo phong trào thành phố tổ chức xem xét và đăng ký đơn vị xây dựng xã, phường văn hóa trong năm.


Bước 2: đơn vị được chọn xây dựng xã, phường văn hóa tiến hành lập đề án triển khai xây dựng theo 4 tiêu chí của Ban chỉ đạo phong trào tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn. Thời gian thực hiện đề án từ 3 đến 5 năm tùy theo tình hình địa phương.


Bước 3: Phòng Văn hóa và Thông tin, Thường trực Ban chỉ đạo phong trào thành phố hướng dẫn các đơn vị được chọn phát động tổ chức lễ phát động xây dựng xã, phường văn hóa. Các cấp, các ngành có liên quan phối hợp tổ chức lễ phát động xây dựng xã, phường văn hóa.


Bước 4: hàng năm vào tháng 11 và 12, thường trực Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" thành phố phối hợp với địa phương có xây dựng Xã, Phường văn hóa tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận công nhận xã, phường văn hóa theo định kỳ 03 (ba) năm 1 (một) lần.


Bước 5: căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Ninh Thuận tổ chức kiểm tra, đánh giá và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận xem xét quyết định công nhận danh hiệu xã, phường văn hóa;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:


1. Công nhận thôn - khu phố văn hóa gồm:


- Báo cáo thành tích xây dựng thôn - khu phố văn hóa của Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn - khu phố (kèm theo bảng chấm điểm thôn - khu phố văn hóa) có xác nhận của Thường trực Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" phường, xã.


- Biên bản kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận thôn - khu phố văn hóa của Ban vận động phường, xã hàng năm và 03 năm.


- Công văn đề nghị công nhận hoặc công nhận lại thôn, khu phố của Ủy ban nhân dân phường, xã.


2. Công nhận xã, phường văn hóa gồm:


- Báo cáo thành tích của xã, phường văn hóa, có dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.


- Biên bản họp xét và đề nghị của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.


- Công văn đề nghị của UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; thực hiện vào quý IV hàng năm;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


* Cơ quan có thẩm quyền quyết định:


- UBND thành phố công nhận thôn, khu phố văn hóa (05 ngày).


- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận công nhận xã, phường văn hóa.


* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố.


* Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận, quyết định hành chính;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

- Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng.


- Hướng dẫn số 193/HD-MTTQ-VHTTDL ngày 05 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.


- Hướng dẫn số 166/HD-BCĐ ngay 12 tháng 11 năm 2004 của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" về việc triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa tỉnh Ninh Thuận. 

- Quyết định số 152/QĐ-BCĐ ngày 21 tháng 12 năm 2004 của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành tiêu chuẩn công nhận danh hiệu xã, phường, thị trấn văn hóa.

3. Thủ tục cấp giấp phép kinh doanh karaoke

a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Văn hoá và Thông tin thành phố xử lý (05 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh karaoke trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh số phòng, diện tích từng phòng.


- Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố (02 ngày).


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố (05 ngày).


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp phép kinh doanh karaoke;

h) Phí, lệ phí:


- Từ 01 tới 05 phòng, mức thu lệ phí là 6.000.000 đồng/giấy phép.


- Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 12.000.000 đồng/giấy phép;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Phù hợp với quy hoạch về karaoke được Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm phê duyệt.


- Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ.

- Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ phòng.

- Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên.

- Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2.

- Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép;


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.


- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ.


- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp phép kinh doanh cấp huyện.


Mẫu số 5


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

………………………….., ngày … tháng … năm …


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE


Kính gửi: Phòng Văn hóa và Thông tin …………………………….

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép (viết bằng chữ in hoa):


- Địa chỉ:


- Điện thoại:


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số:
ngày cấp
/
/


nơi cấp:


2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:


- Địa chỉ kinh doanh:


- Tên nhà hàng karaoke (nếu có):


- Số lượng phòng karaoke:


- Diện tích cụ thể từng phòng:


- Những hộ liền kề theo quy định gồm:


3. Cam kết: 


- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh;


- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh.


		Tài liệu kèm theo


- Bản sao có giá trị pháp lý Giấy chứng nhận

đăng ký kinh doanh;

- Văn bản đồng ý của các hộ liền kề;

- ……………………….

- ……………………….

		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH
(ký tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu


và ghi rõ họ, tên chức vụ người ký)





V. LĨNH VỰC TÔN GIÁO


1. Thủ tục bổ sung hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở phạm vi trong thành phố


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Nội vụ thành phố xử lý (13 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức tôn giáo tại phòng Nội vụ thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: đơn xin phép hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký.


- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004.


- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. 


2. Thủ tục đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác phạm vi trong thành phố


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Nội vụ thành phố xử lý (13 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức tôn giáo tại phòng Nội vụ thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đăng ký.


- Danh sách tu sĩ.


- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động.


* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004.


- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.


3. Thủ tục đăng ký giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Nội vụ thành phố xử lý (08 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức tôn giáo tại phòng Nội vụ thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị.


- Ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành đó.


* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004.


- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.


4. Thủ tục đăng ký hội đoàn tôn giáo


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Nội vụ thành phố xử lý (13 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức tôn giáo tại phòng Nội vụ thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn.


- Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn.


- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn.


* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: phòng Nội vụ thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004.


- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.


5. Thủ tục đăng ký hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Nội vụ thành phố xử lý (03 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức tôn giáo tại phòng Nội vụ thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ lý do tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức.


- Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở.


* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004.


- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.


6. Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Nội vụ thành phố xử lý (13 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức tôn giáo tại phòng Nội vụ thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đăng ký.


- Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển.


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chức sắc, nhà tu hành đó cư trú.


* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004.


- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.


7. Thủ tục đăng ký tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Nội vụ thành phố xử lý (13 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức tôn giáo tại phòng Nội vụ thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: văn bản đề nghị nêu rõ tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự lễ.

- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận;


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004.


- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.


8. Thủ tục đăng ký tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Nội vụ thành phố xử lý (13 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức tôn giáo tại phòng Nội vụ thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: văn bản xin tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. 


- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004.


- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.


9. Thủ tục thay đổi mục đích sử dụng của các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Nội vụ thành phố xử lý (58 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức tôn giáo tại phòng Nội vụ thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: văn bản đề nghị xin thay đổi mục đích tín ngưỡng của tổ chức, cá nhân.

- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004.


- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

10. Thủ tục thông báo về thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành


a) Trình tự thực hiện:


- Chậm nhất là trước 03 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận việc thuyên chuyển đi của chức sắc, nhà tu hành thì tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận; phòng Nội vụ thành phố để biết quản lý; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: thông báo thuyên chuyển của tổ chức tôn giáo. Nội dung văn bản thông báo cần nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, nơi thuyên chuyển đến, kèm theo quyết định thuyên chuyển.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: tiếp nhận để quản lý, không trả kết quả; 

e) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: tiếp nhận để quản lý, không trả kết quả.


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004.


- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. 


VI. LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ


Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong thành phố, phường, xã


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Nội vụ thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Nội vụ thành phố xử lý (08 ngày); trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại phòng Nội vụ thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin phép thành lập hội.


- Dự thảo điều lệ.


- Dự kiến phương hướng hoạt động.


- Danh sách những người trong Ban vận động thành lập hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.


- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu Ban vận động thành lập hội có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.


- Các văn bản xác định về trụ sở, tài sản của hội và giấy tờ khác có liên quan (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lắp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.


- Có đủ số hội viên đăng ký tham gia;


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.


- Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ.


VII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO


1. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường mầm non, nhà trẻ


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố giải quyết (10 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản sao quyết định thành lập trường.


- Tờ trình.

- Báo cáo chi tiết tình hình triển khai Đề án thành lập trường.

- Danh sách kèm theo lý lịch, văn bằng đội ngũ của trường, …


- Quy chế tổ chức hoạt động.

- Chương trình giáo dục.

- Danh mục số luợng phòng học.

- Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, về khả năng tài chính.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ.


- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của trường mầm non tư thục. 


- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non.


- Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Thông tư số 05/2011/TT-BGD&ĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non.

- Thông tư số 28/2011/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


2. Thủ tục thành lập trường mầm non, nhà trẻ


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xử lý (10 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (05 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ trình.

- Đề án thành lập trường.

- Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính.

- Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ.


- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của trường mầm non tư thục. 


- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non.


- Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Thông tư số 05/2011/TT-BGD&ĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non.

- Thông tư số 28/2011/ TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thủ tục sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ để thành lập trường mầm non, nhà trẻ mới.


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xử lý (15 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (05 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đề án thành lập trường mới.


- Tờ trình. 


- Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về khả năng tài chính.


- Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình. 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ.


- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của trường mầm non tư thục. 


- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non.


- Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Thông tư số 05/2011/TT-BGD&ĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non.

- Thông tư số 28/2011/ TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


4. Thủ tục giải thể hoạt động trường mầm non, nhà trẻ


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xử lý (25 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (05 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra


- Biên bản kiểm tra


- Tờ trình đề nghị giải thể nhà trường của phòng Giáo dục và Đào tạo.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ.


- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của trường mầm non tư thục. 


- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non.


- Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Thông tư số 05/2011/TT-BGD&ĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non.

- Thông tư số 28/2011/ TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


5. Thủ tục thành lập trường tiểu học


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xử lý (45 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (05 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đề án thành lập trường.


- Tờ trình về đề án thành lập trường, dự thảo quyết định thành lập trường, dự thảo điều lệ hoặc quy chế hoạt động của trường.


- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập trường.


- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng sư phạm của người dự kiến làm hiệu trưởng. 


* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;


j)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có.


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giáo dục.


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.


- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học. 


6. Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xử lý (45 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (05 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đề án sáp nhập, chia tách trường tiểu học.


- Tờ trình về đề án sáp nhập, chia tách trường tiểu học. 


- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách trường tiểu học. 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giáo dục.


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.


- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học.

7. Thủ tục đình chỉ hoạt động trường tiểu học


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xử lý (40 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (05 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản gởi phòng Giáo dục và Đào tạo về việc nhà trường vi phạm quy định tại điểm a, khoản 2 của Điều 11.


- Biên bản kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ hoạt động đối với nhà trường của phòng Giáo dục và Đào tạo. 


* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giáo dục.


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.


- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học.

8. Thủ tục giải thể trường tiểu học


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xử lý (45 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (05 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đề án giải thể trường tiểu học.


- Tờ trình về đề án giải thể trường tiểu học, dự thảo quyết định giải thể trường tiểu học.


- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.


- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc giải thể trường tiểu học. 


* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giáo dục.


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.


- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học.

9. Thủ tục thành lập trường trung học cơ sở


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xử lý (40 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (05 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin thành lập trường.


- Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu quy định tại Điều 9 của Điều lệ này.


- Đề án tổ chức và hoạt động.


- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng. 


* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giáo dục. 


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.


- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.


10. Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xử lý (40 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (05 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở.


- Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu quy định tại Điều 12 của Điều lệ này.


- Đề án tổ chức và hoạt động.


- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng. 


* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giáo dục.


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.


- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

11. Thủ tục đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở


a) Trình tự thực hiện: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan (40 ngày); trình Ủy ban nhân dân cấp thành phố quyết định đình chỉ hoạt động của nhà trường (05 ngày). 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ.


- Lý do khách quan không đảm bảo hoạt động bình thường. 


* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giáo dục.


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.


- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

12. Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở. 


a) Trình tự thực hiện:


- Trường thành lập Hội đồng xét duyệt tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định thành lập.


- Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra chuẩn y kết quả báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Sở Giáo dục và Đào tạo in phôi bằng (đầy đủ các chi tiết).


- Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra dán ảnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ký tên và đóng dấu; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Nhà trường làm tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp gởi về phòng Giáo dục và Đào tạo.


- Biên bản xét công nhận tốt nghiệp của nhà trường.


- Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp. 


* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: bằng.


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giáo dục.


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.


- Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.


- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

13. Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở


a) Trình tự thực hiện:


- Trường thành lập Hội đồng xét duyệt tốt nghiệp trung học cơ sở - do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định thành lập.


- Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra chuẩn y kết quả báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Sở Giáo dục và Đào tạo in phôi bằng (đầy đủ các chi tiết).


- phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra dán ảnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ký tên và đóng dấu. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Nhà trường làm tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp gởi về phòng Giáo dục và Đào tạo.


- Biên bản xét công nhận tốt nghiệp của nhà trường.


- Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp. 


* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: bằng;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giáo dục.


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.


- Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.


- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

14. Thủ tục cấp lại bản sao văn bằng tốt nghiệp (do bị thất lạc)


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xử lý (25 ngày); chuyển hồ sơ về Sở để cấp bằng (05 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp (theo mẫu) + ảnh cá nhân (có xác nhận của Hiệu trưởng trường và chính quyền địa phương).


- Bản sao giấy khai sinh. 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp.9)


h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao văn bằng tốt nghiệp.


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giáo dục.


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.


- Công văn số 1602/THPT ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Sở Giáo dục Ninh Thuận về việc cấp phát bản sao văn bằng tốt nghiệp bậc trung học.
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ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO


BẰNG TỐT NGHIỆP ................................

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận


Họ và tên:


Ngày tháng năm sinh:


Nơi sinh:


Học sinh trường:


Hộ khẩu thường trú:


Số CMND (nếu có):


Đã dự thi tốt nghiệp, khoá thi ngày:
/
/


Tại hội đồng coi thi:


Xếp loại tốt nghiệp:


Tôi đã làm thất lạc, hư hỏng văn bằng tốt nghiệp (có đính kèm theo đơn trình bày và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). Kính đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp để:



		Ý KIẾN VÀ XÁC NHẬN CỦA:

		…………………, ngày … tháng … năm …


Người yêu cầu


(ký, ghi rõ họ tên)





15. Thủ tục cấp lại bản sao văn bằng tốt nghiệp (do điều chỉnh lại chi tiết hộ tịch trong văn bằng)


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xử lý (25 ngày); chuyển hồ sơ về Sở để cấp bằng (05 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin điều chỉnh họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh trong văn bằng tốt nghiệp (theo mẫu) + ảnh cá nhân (có xác nhận của hiệu trưởng trường và chính quyền địa phương).


- Bản sao giấy khai sinh.


- Văn bằng tốt nghiệp bị sai chi tiết hộ tịch. 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn xin điều chỉnh họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh trong văn bằng tốt nghiệp;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: bản sao văn bằng tốt nghiệp;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giáo dục.


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.


- Công văn số 1601/THPT ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Sở Giáo dục Ninh Thuận về việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10.
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ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH HỌ, TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH, NƠI SINH


TRONG VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP .........................................

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân xã, phường ..................................................

- Phòng Giáo dục và Đào tạo (trường THPT) ...............

- Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận.


Tôi tên:
tuổi:


Quê quán:


Hiện cư ngụ tại:


Nghề nghiệp:


Có con tên là:


Hiện đang (làm gì):


Sự sai khác về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh cụ thể:


Nguyên nhân dẫn đến sự sai khác đó là:


Chấp hành quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận về việc thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh của học sinh, nay tôi xin điều chỉnh:

theo đúng hồ sơ quản lý hộ khẩu của chính quyền địa phương là:


thay vì:


Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai trên đây.


		XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG:


Ý KIẾN CỦA PHÒNG GD-ĐT

(TRƯỜNG THPT)

		…………………, ngày … tháng … năm …


Người yêu cầu


(ký, ghi rõ họ tên)





16. Thủ tục cấp giấy giới thiệu chuyển trường


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xử lý; trình lãnh đạo Phòng quyết định (05 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin chuyển trường (theo mẫu) có xác nhận của hiệu trưởng nơi đi và nơi đến.


- Học bạ học sinh. 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn xin chuyển trường; (Trag 58)


h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Giới thiệu;


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giáo dục.


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.


- Công văn số 1228/THPT ngày 12 tháng 11 năm 2003 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận. 
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ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG


Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo ................................................

- Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận.

- Trường ...................................................................................................


- Trường ...................................................................................................

Tôi tên:



là phụ huynh của học sinh:


hiện đang học lớp:
hệ:
năm học:


tại trường:


thuộc huyện:
tỉnh:


Tôi làm đơn này kính xin phòng Giáo dục và Đào tạo


(Sở Giáo dục và Đào tạo
), Hiệu trưởng trường:


đồng ý cho phép con tôi được theo học tại trường:


huyện:
tỉnh:


Lý do:


Nếu được theo học tại trường mới, con tôi sẽ đăng ký tạm trú tại gia đình Ông (Bà):
theo địa chỉ:


Nếu được chấp thuận, tôi xin cam đoan và hứa sẽ chấp hành tốt mọi quy định cũng như cùng phối hợp tốt với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.


Chân thành cảm ơn!


		Ý kiến của trường nơi chuyển đi


Ý kiến của trường nơi chuyển đến

		…………………, ngày … tháng … năm …


Phụ huynh học sinh

(ký, ghi rõ họ tên)







17. Thủ tục cấp giấp phép dạy thêm ngoài nhà trường


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xử lý; trình lãnh đạo Phòng quyết định (10 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm.


- Bản cam kết với Ủy ban nhân dân xã, phường 


- Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.


- Đơn xin dạy thêm (có dán ảnh) của người đăng ký dạy thêm.


- Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.


- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.


- Giấy khám sức khỏe của người tổ chức dạy thêm, học thêm.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không có;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường;


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.


- Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


VIII. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI


1. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (lần đầu)


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Kinh tế thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Kinh tế thành phố xử lý; trình lãnh đạo Phòng quyết định (15 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Kinh tế thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu;


- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu) và Giấy chứng nhận mã số thuế;


- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:


+ Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh rượu.

+ Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm).

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để đảm bảo khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu).

+ Bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đối với địa điểm kinh doanh.


- Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh).

- Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến kinh doanh.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (phụ lục 31);

h) Phí, lệ phí: 


- Phí thẩm định: 400.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.


- Lệ phí cấp giấy phép: 200.000đồng/lần cấp;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu.

- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định.

- Trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu;


- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho.

- Có bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.


- Phù hợp với quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công Thương tỉnh công bố.

- Phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.


- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ.


- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá


Phụ lục 31

(kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương)

		TÊN THƯƠNG NHÂN


___________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________



		Số:


		

		
, ngày
tháng
năm






ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

 

Kính gửi: Phòng(1) ......................................................................

Tên thương nhân:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:
Fax:


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp


mã số doanh nghiệp:
do


cấp đăng ký lần đầu ngày
tháng
năm
đăng ký thay đổi lần thứ


ngày
tháng
năm


Địa điểm kinh doanh:


- Tên địa điểm kinh doanh:


- Địa chỉ địa điểm kinh doanh:


- Điện thoại:
Fax:


Đề nghị Phòng(1)
 xem xét cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, cụ thể như sau:


1. Được phép mua:


a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ...................(2)................. của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau:............................(3)............................... 

b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: .......................(2).................... của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau:............................(3)............................... 

2. Được phép bán:

Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm: .....................(4).......................

............ (ghi rõ tên thương nhân).......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân


(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): ghi rõ tên Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

(2): ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: vang, whisky, cognac, ...

(3): ghi rõ tên, địa chỉ của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu.

(4): ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

2. Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Kinh tế thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Kinh tế thành phố xử lý, ra quyết định (10 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng Kinh tế thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung. 


- Bản sao giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp.


- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: phòng Kinh tế thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Kinh tế thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân; 


g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (phụ lục 33);

h) Phí, lệ phí: 


- Phí thẩm định: 400.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.


- Lệ phí cấp giấy phép: 200.000đồng/lần cấp;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép được sửa đổi, bổ sung;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu.

- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định.

- Trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu.

- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho.

- Có bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

- Phù hợp với quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công Thương tỉnh công bố.

- Phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;


- Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;


- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.


- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.


- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá


Phụ lục 33

(kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương)

		TÊN THƯƠNG NHÂN


___________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________



		Số:


		

		
, ngày
tháng
năm






ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP


KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU


Kính gửi: (1) ................................................................................

Tên doanh nghiệp:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:
Fax:


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp


mã số doanh nghiệp:
do


cấp đăng ký lần đầu ngày
tháng
năm
đăng ký thay đổi lần thứ


ngày
tháng
năm


Địa điểm kinh doanh:


- Tên địa điểm kinh doanh:


- Địa chỉ địa điểm kinh doanh:


- Điện thoại:
Fax:


Đã được cấp giấy phép kinh doanh
(2) sản phẩm rượu số


ngày
tháng
năm
do
(1) cấp.

Đã được cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh
(2) sản phẩm rượu

số
ngày
tháng
năm
do
(1) cấp (nếu có).


Doanh nghiệp kính đề nghị ......................(1).................. xem xét cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh ................(2)................ sản phẩm rượu, với lý do cụ thể như sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung để doanh nghiệp thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):

1. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh, ...)

Thông tin cũ:


Thông tin mới:


1. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức ................(2)................ sản phẩm rượu, như sau:


a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(3)................................ của ......................(4).................. sản phẩm rượu có tên sau: ......................(5)....................

Được phép tổ chức ........................(2)........................ sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ......................(6).................. 

b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ....................................(3)................................ của ......................(4).................. sản phẩm rượu có tên sau: ......................(5)....................

Được phép tổ chức .......................(2)..................... sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ......................(6).................. 

3. Sửa đổi, bổ sung địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:


a) Đề nghị sửa đổi: 


Thông tin cũ:


Thông tin mới:


b) Đề nghị bổ sung(7):


............ (ghi rõ tên thương nhân).......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân


(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

 (1): ghi rõ tên Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương hoặc Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi doanh nghiệp dự kiến xin phép để kinh doanh.


(2) ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ.


(3): ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: vang, whisky, cognac, …


(4): ghi rõ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác hoặc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài hoặc của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu


(5): ghi rõ địa chỉ, điện thoại các ðịa ðiểm doanh nghiệp dự kiến xin phép ðể bán lẻ sản phẩm rượu.


(6): ghi rõ tên của từng tỉnh, thành phố


(7): ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép bổ sung ðể bán lẻ sản phẩm rượu.


3. Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Kinh tế thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Kinh tế thành phố xử lý; trình lãnh đạo Phòng quyết định (10 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại phòng Kinh tế thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại.


- Bản gốc hoặc bản sao giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu đã được cấp (nếu có).


 * Số lượng hồ sơ: 02 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (Phụ lục 34).


h) Phí, lệ phí: Cấp giấy phép 200.000 đồng/trường hợp;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;


- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;


- Trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu;


- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;


- Có bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;


- Phù hợp với quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công Thương tỉnh công bố;


- Phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;


- Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;


- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.


- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.


- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

Phụ lục 34

(kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương)

		TÊN DOANH NGHIỆP

___________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________



		Số:


		

		
, ngày
tháng
năm






ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI


 GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU 

(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)


Kính gửi: (1) ................................................................................

Tên doanh nghiệp:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:
Fax:


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp


mã số doanh nghiệp:
do


cấp đăng ký lần đầu ngày
tháng
năm
đăng ký thay đổi lần thứ


ngày
tháng
năm


Địa điểm kinh doanh:


- Tên địa điểm kinh doanh:


- Địa chỉ địa điểm kinh doanh:


- Điện thoại:
Fax:


Đã được cấp giấy phép kinh doanh
(2) sản phẩm rượu số


ngày
tháng
năm
do
(1) cấp.

Đã được cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh
(2) sản phẩm rượu

số
ngày
tháng
năm
do
(1) cấp (nếu có).


Doanh nghiệp kính đề nghị ......................(1).................. xem xét cấp lại giấy phép kinh doanh ......................(2).................. sản phẩm rượu, với lý do ............................(3)........................

............ (ghi rõ tên thương nhân).......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân


(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:


 (1): ghi rõ tên Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương hoặc Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi doanh nghiệp dự kiến xin phép để kinh doanh.


(2) ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ.

(3): ghi rõ lý do xin cấp lại.


4. Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Kinh tế thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Kinh tế thành phố xử lý; trình lãnh đạo Phòng quyết định (15 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại phòng Kinh tế thành phố. 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh;


- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


- Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;


- Liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất.


* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Phụ lục 10); 


h) Phí, lệ phí: 


- Phí thẩm định: 400.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.


- Lệ phí cấp giấy phép: 200.000đồng/lần cấp.


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh ngành ngành, nghề sản xuất rượu thủ công.


- Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.


- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ. 


- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.


Phụ lục 10

(kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

......................................, ngày … tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Kính gửi: Phòng …….. UBND quận (huyện) …….. Tỉnh (thành phố) ………(1) 


(2)


Trụ sở giao dịch:


Điện thoại:
Fax:


Địa điểm sản xuất:


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số
ngày
tháng
năm
do


cấp ngày
tháng
năm


Đề nghị Phòng ……………….(1)……………. xem xét cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công các loại:………………….(3)……………..……. 


Quy mô sản xuất(4):


Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật

của đơn vị, chủ thể sản xuất

(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép (Phòng kinh tế hoặc phòng Công Thương) 


(2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép.


(3): ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, …)


(4): ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề.


5. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Kinh tế thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Kinh tế thành phố xử lý; trình lãnh đạo Phòng quyết định (15 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại phòng Kinh tế thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá;


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


- Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh;


- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp (các) địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá;

h) Phí, lệ phí:


- Phí thẩm định: 400.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.


- Lệ phí cấp giấy phép: 200.000đồng/lần cấp;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mua, bán sản phẩm thuốc lá.


- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Có khu vực bán sản phẩm thuốc lá riêng biệt.


- Thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ.


- Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2000 - 2010.


- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương về quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.


- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá


Phụ lục 11

(kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương)

		TÊN THƯƠNG NHÂN (4)

___________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________



		Số:


		

		
, ngày
tháng
năm






ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ 


(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) SẢN PHẨM THUỐC LÁ


Kính gửi:.........................................................................................(1)

Tên thương nhân(4):


Trụ sở giao dịch:


Điện thoại:
Fax:


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
do


cấp ngày
tháng
năm


Đề nghị ..........................(1)............................. xem xét cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá, cụ thể:

1. Được mua của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá:
(2)

2. Được bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm sau:
(3)

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Tên thương nhân(4)

(họ và tên, ký tên, đóng dấu - nếu có)


(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

 

Chú thích:

(1): tên cơ quan cấp giấy phép (Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương).

(2): ghi rõ tên, địa chỉ của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.

(3) ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

(4) cụm từ “Tên thương nhân” chỉ áp dụng trong trường hợp thương nhân là doanh nghiệp.

6. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (do thay đổi nội dung trong giấy phép)


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Kinh tế thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Kinh tế thành phố xử lý; trình lãnh đạo Phòng quyết định (05 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại phòng Kinh tế thành phố. 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung.


- Bản sao giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã được cấp.


- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thành phố. 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá.


h) Phí, lệ phí:


- Phí thẩm định: 400.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.


- Lệ phí cấp giấy phép: 200.000đồng/lần cấp;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mua, bán sản phẩm thuốc lá.


- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


- Có khu vực bán sản phẩm thuốc lá riêng biệt.


- Thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.


- Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2000 - 2010.


- Thông tư số 02/2011/TT-BCT 28/01/2011 của Bộ Công Thương về quy định hướng dẫn một Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.


- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá


7. Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Kinh tế thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Kinh tế thành phố xử lý; trình lãnh đạo Phòng quyết định (03 ngày).


- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại phòng Kinh tế thành phố. 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị cấp lại;


- Bản sao giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã cấp (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thành phố. 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá;


h) Phí, lệ phí: lệ phí cấp giấy phép: 200.000đồng/lần cấp.


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mua, bán sản phẩm thuốc lá.


- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Có khu vực bán sản phẩm thuốc lá riêng biệt.


- Thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.


- Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2000 - 2010.


- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương về quy định hướng dẫn một Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.


- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

8. Thủ tục kiểm tra, đánh giá, phân loại và chứng nhận cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Kinh tế thành phố.


- Phòng Kinh tế sẽ xem xét, hướng dẫn bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định; trong thời gian 15 ngày làm việc, Phòng Kinh tế sẽ thông báo cho cơ sở thời gian dự kiến tiến hành tổ chức kiểm tra. 


- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại phòng Kinh tế thành phố. 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở sở được kiểm tra và cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đăng ký kiểm tra.


- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở. 


- Báo cáo hiện trạng về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở.


- Đối với các cơ sở đăng ký kiểm tra sau khi khắc phục sai lỗi của lần kiểm tra trước, cơ sở chỉ lập báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. 

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

h) Phí, lệ phí: thực hiện theo Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Nghị định của Chính phủ số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;


- Nghị định của Chính phủ số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. 


IX. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM 


1. Thủ tục kê khai sử dụng lao động


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp tại phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố xử lý và quyết định (03 ngày). 


- Trả kết quả cho tổ chức tại phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hợp đồng lao động theo mẫu. 


- Giấy phép đăng ký kinh doanh. 


- Danh sách tổng hợp lao động.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phê duyệt;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động.


- Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động.


X. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG


1. Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố thẩm định (05 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (theo mẫu).


- 05 bản cam kết bảo vệ môi trường.


- 01 bản báo cáo đầu tư hoặc tài liệu tương đương.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy xác nhận, bản cam kết;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


- Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

		(1)

___________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________



		Số:


		

		
, ngày
tháng
năm




		V/v đề nghị xác nhận đăng ký

bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án “… (2) …”

		

		





Kính gửi:……………………(3)…………………………..

Chúng tôi là: ……………..…….(1)…………….….., Chủ dự án: "……….………(2)………………..."

- Địa điểm thực hiện dự án:


- Địa chỉ liên hệ:


- Điện thoại:
Fax:
E-mail:


Xin gửi đến:
 …………………..……..(3)………………..…… những hồ sơ sau:


- 1 (một) báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư/phương án sản xuất - kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án;


- 5 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án bằng tiếng Việt.


Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng: dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hoá chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng.


Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Đề nghị ………….……..(3)……………..…… xem xét, đăng ký và cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án.

		Nơi nhận:


-


-

		(4)


(ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú:


(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; 


(2) Tên đầy đủ của dự án; 


(3) Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xác nhận đăng ký;


(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.


XI. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 


1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xử lý (10 ngày); chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố thẩm định (03 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố;

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu).


- Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất. 


- Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).


- Hộ khẩu, chứng minh nhân dân (bản photo).


- Trích sao bản đồ địa chính (bản chính).


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐK-GCN).


- Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 01/TSDĐ).


- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (Mẫu số 01/LPTB).


h) Phí, lệ phí: 


- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở


VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)


Kính gửi: UBND


		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

Ngày
/
/



Quyển số
, Số thứ tự



Người nhận hồ sơ


(ký và ghi rõ họ, tên)






		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai. không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


1.1. Tên (viết chữ in hoa):



1.2. Địa chỉ thường trú:



 (cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu; trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)



		2. Đề nghị: - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (

 - Cấp GCN đối với thửa đất ( Tài sản gắn liền với đất (

		(đánh dấu vào


ô trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

3.1. Thửa đất số:
 3.2. Tờ bản đồ số:


3.3. Địa chỉ tại:


3.4. Diện tích:
m2, sử dụng chung:
m2, sử dụng riêng:
m2

3.5. Sử dụng vào mục đích:
, từ thời điểm:


3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất:


3.7. Nguồn gốc sử dụng:


(ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)



		4. Tài sản gắn liền với đất (chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …):


 b) Địa chỉ:


 c) Diện tích xây dựng:
(m2)


 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác):


 đ) Sở hữu chung:
m2, sở hữu riêng:
m2

 e) Kết cấu:


 g) Cấp, hạng:
h) Số tầng:


 i) Năm hoàn thành xây dựng:
k) Thời hạn sở hữu đến:


(trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng:
m2

 b) Nguồn gốc tạo lập:


- Tự trồng rừng:


- Nhà nước giao không thu tiền:
(

- Nhà nước giao có thu tiền:
(

- Nhận chuyển quyền:
(

- Nguồn vốn trồng, nhận quyền:
(

		a) Loại cây:


b) Nguồn gốc tạo lập:








		5. Những giấy tờ nộp kèm theo:



 





		6. Đề nghị:


6.2 Ghi nợ đối với các loại nghĩa vụ tài chính:


6.3. Đề nghị khác:






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.


		

		
, ngày
/
/



Người viết đơn


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)





		II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng:


- Nguồn gốc sử dụng đất:



- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:


- Thời điểm hình thành tài sản:


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất:


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:







		
, ngày
tháng
năm


Cán bộ địa chính


(ký, ghi rõ họ, tên)



		
, ngày
tháng
năm


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu)



		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		
, ngày
tháng
năm


Cán bộ thẩm tra


(ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		
, ngày
tháng
năm


GIÁM ĐỐC


(ký tên, đóng dấu)








		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01/TSDĐ


(ban hành kèm theo Thông tư số


28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011

 của Bộ Tài chính.





TỜ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT


[01] Kỳ tính thuế: theo từng lần phát sinh (

[02] Lần đầu ( [03] Bổ sung lần thứ (

1. Tên tổ chức, cá nhân sử dụng đất (SDĐ):


1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền SDĐ:


1.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):
Fax
Email:


1.3 Đại lý thuế (nếu có):


1.4. Mã số thuế:


1.5. Địa chỉ:


1.6. Quận/huyện:
Tỉnh/Thành phố:


1.7. Điện thoại:
Fax:
Email:


1.8. Hợp đồng đại lý thuế số:
ngày


2. Giấy tờ về quyền SDĐ (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai), gồm:


3. Đặc điểm thửa đất:


3.1. Địa chỉ thửa đất:


Số nhà
Ngõ (ngách, hẻm, …)
Đường phố


phường (xã, thị trấn)
Quận (huyện)
Tỉnh (Thành phố)


3.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):


3.3. Loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng:


3.4. Loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng:


3.5. Thời điểm được quyền sử dụng đất: ngày
tháng
năm


3.6. Nguồn gốc sử dụng đất:


4. Diện tích nộp tiền sử dụng đất (m2):


4.1.Đất ở tại nông thôn:


a) Trong hạn mức công nhận đất ở:


b) Ngoài hạn mức công nhận đất ở:


4.2. Đất ở tại đô thị:


a) Diện tích sử dụng riêng:


b) Diện tích sử dụng chung:


4.3. Diện tích đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:


4.4. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối:


5. Các khoản được giảm trừ tiền SDĐ hoặc thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất (nếu có):


5.1. Số tiền thực tế bồi thường thiệt hại, hỗ trợ về đất:


5.2. Số tiền sử dụng đất, thuê đất đã nộp trước (nếu có):


5.3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất (ghi rõ căn cứ VBQPPL áp dụng)


6. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm (hoặc giảm trừ) tiền sử dụng đất (nếu bản sao thì phải có công chứng) và các chứng từ về chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất, chứng từ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp trước, ...


Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.

		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


Họ và tên:


Chứng chỉ hành nghề số:

		

		Ngày ......... tháng ........... năm ..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01/LPTB


(ban hành kèm theo Thông tư số


28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011

 của Bộ Tài chính.





TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT

[01] Kỳ tính thuế: theo từng lần phát sinh (

[02] Lần đầu ( [03] Bổ sung lần thứ (

[04] Tên người nộp thuế:


[05] Mã số thuế:


[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08]Tỉnh/Thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Đại lý thuế (nếu có):


[13] Mã số thuế:


[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16]Tỉnh/Thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:
ngày


ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:


1. Đất:


1.1 Địa chỉ thửa đất:


1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):


1.3. Mục đích sử dụng đất:


1.4. Diện tích (m2):


1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):


a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:


Địa chỉ người giao QSDĐ:


b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày
tháng
năm


1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):


2. Nhà:


2.1. Cấp nhà:
Loại nhà:


2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):


2.3. Nguồn gốc nhà:


a) Tự xây dựng:


Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):


b) Mua, thừa kế, cho, tặng:


Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: ngày
tháng
năm


2.4. Giá trị nhà (đồng):


3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):


4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):

5. Giấy tờ có liên quan, gồm:

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./


		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


Họ và tên:


Chứng chỉ hành nghề số:

		

		Ngày ......... tháng ........... năm ..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)





2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách, sáp nhập tổ chức; chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố, 


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xử lý (23 ngày); chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố thẩm định (03 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày). 


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai và giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại các điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (nếu có nhu cấu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)

- Một trong các loại văn bản: Quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; Sổ hộ khẩu đối với trường hợp chia tách hộ gia đình; văn bản thỏa thuận của nhóm người sử dụng đất chung, nhớm chủ sở hữu tài sản chung về việc chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chung. 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 01/ĐK-GCN).


h) Phí, lệ phí: 


- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở


VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)


Kính gửi: UBND


		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

Ngày
/
/



Quyển số
, Số thứ tự



Người nhận hồ sơ


(ký và ghi rõ họ, tên)






		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai. không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


1.1. Tên (viết chữ in hoa):



1.2. Địa chỉ thường trú:



 (cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu; trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)



		2. Đề nghị: - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (

 - Cấp GCN đối với thửa đất ( Tài sản gắn liền với đất (

		(đánh dấu vào


ô trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

3.1. Thửa đất số:
 3.2. Tờ bản đồ số:


3.3. Địa chỉ tại:


3.4. Diện tích:
m2, sử dụng chung:
m2, sử dụng riêng:
m2

3.5. Sử dụng vào mục đích:
, từ thời điểm:


3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất:


3.7. Nguồn gốc sử dụng:


(ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)



		4. Tài sản gắn liền với đất (chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …):


 b) Địa chỉ:


 c) Diện tích xây dựng:
(m2)


 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác):


 đ) Sở hữu chung:
m2, sở hữu riêng:
m2

 e) Kết cấu:


 g) Cấp, hạng:
h) Số tầng:


 i) Năm hoàn thành xây dựng:
k) Thời hạn sở hữu đến:


(trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng:
m2

 b) Nguồn gốc tạo lập:


- Tự trồng rừng:


- Nhà nước giao không thu tiền:
(

- Nhà nước giao có thu tiền:
(

- Nhận chuyển quyền:
(

- Nguồn vốn trồng, nhận quyền:
(

		a) Loại cây:


b) Nguồn gốc tạo lập:








		5. Những giấy tờ nộp kèm theo:



 





		6. Đề nghị:


6.2 Ghi nợ đối với các loại nghĩa vụ tài chính:


6.3. Đề nghị khác:






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.


		

		
, ngày
/
/



Người viết đơn


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)





		II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng:


- Nguồn gốc sử dụng đất:



- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:


- Thời điểm hình thành tài sản:


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất:


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:







		
, ngày
tháng
năm


Cán bộ địa chính


(ký, ghi rõ họ, tên)



		
, ngày
tháng
năm


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu)



		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		
, ngày
tháng
năm


Cán bộ thẩm tra


(ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		
, ngày
tháng
năm


GIÁM ĐỐC


(ký tên, đóng dấu)








3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải có chứng từ của cơ quan thuế; chuyển hồ sơ cho UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận (10 ngày); Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xử lý (30 ngày); chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố thẩm định (03 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày). 


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu).


- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).


- Một trong các loại giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng (cơ quan trực tiếp thực hiện hướng dẫn chi tiết về hồ sơ).


- Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng.


- Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính).


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Cơ quan phối hợp: cơ quan Thuế, UBND cấp xã.


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 01/ĐK-GCN).


- Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 01/TSDĐ).


- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (Mẫu số: 01/LPTB);

h) Phí, lệ phí: 


- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Quyết định số 465/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định hạn mức công nhận đất ở theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 466/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở


VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)


Kính gửi: UBND


		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

Ngày
/
/



Quyển số
, Số thứ tự



Người nhận hồ sơ


(ký và ghi rõ họ, tên)






		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai. không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


1.1. Tên (viết chữ in hoa):



1.2. Địa chỉ thường trú:



 (cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu; trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)



		2. Đề nghị: - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (

 - Cấp GCN đối với thửa đất ( Tài sản gắn liền với đất (

		(đánh dấu vào


ô trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

3.1. Thửa đất số:
 3.2. Tờ bản đồ số:


3.3. Địa chỉ tại:


3.4. Diện tích:
m2, sử dụng chung:
m2, sử dụng riêng:
m2

3.5. Sử dụng vào mục đích:
, từ thời điểm:


3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất:


3.7. Nguồn gốc sử dụng:


(ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)



		4. Tài sản gắn liền với đất (chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …):


 b) Địa chỉ:


 c) Diện tích xây dựng:
(m2)


 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác):


 đ) Sở hữu chung:
m2, sở hữu riêng:
m2

 e) Kết cấu:


 g) Cấp, hạng:
h) Số tầng:


 i) Năm hoàn thành xây dựng:
k) Thời hạn sở hữu đến:


(trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng:
m2

 b) Nguồn gốc tạo lập:


- Tự trồng rừng:


- Nhà nước giao không thu tiền:
(

- Nhà nước giao có thu tiền:
(

- Nhận chuyển quyền:
(

- Nguồn vốn trồng, nhận quyền:
(

		a) Loại cây:


b) Nguồn gốc tạo lập:








		5. Những giấy tờ nộp kèm theo:



 





		6. Đề nghị:


6.2 Ghi nợ đối với các loại nghĩa vụ tài chính:


6.3. Đề nghị khác:






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.


		

		
, ngày
/
/



Người viết đơn


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)





		II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng:


- Nguồn gốc sử dụng đất:



- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:


- Thời điểm hình thành tài sản:


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất:


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:







		
, ngày
tháng
năm


Cán bộ địa chính


(ký, ghi rõ họ, tên)



		
, ngày
tháng
năm


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu)



		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		
, ngày
tháng
năm


Cán bộ thẩm tra


(ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		
, ngày
tháng
năm


GIÁM ĐỐC


(ký tên, đóng dấu)








		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01/TSDĐ


(ban hành kèm theo Thông tư số


28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011

 của Bộ Tài chính.





TỜ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT


[01] Kỳ tính thuế: theo từng lần phát sinh (

[02] Lần đầu ( [03] Bổ sung lần thứ (

1. Tên tổ chức, cá nhân sử dụng đất (SDĐ):


1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền SDĐ:


1.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):
Fax
Email:


1.3 Đại lý thuế (nếu có):


1.4. Mã số thuế:


1.5. Địa chỉ:


1.6. Quận/huyện:
Tỉnh/Thành phố:


1.7. Điện thoại:
Fax:
Email:


1.8. Hợp đồng đại lý thuế số:
ngày


2. Giấy tờ về quyền SDĐ (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai), gồm:


3. Đặc điểm thửa đất:


3.1. Địa chỉ thửa đất:


Số nhà
Ngõ (ngách, hẻm, …)
Đường phố


phường (xã, thị trấn)
Quận (huyện)
Tỉnh (Thành phố)


3.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):


3.3. Loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng:


3.4. Loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng:


3.5. Thời điểm được quyền sử dụng đất: ngày
tháng
năm


3.6. Nguồn gốc sử dụng đất:


4. Diện tích nộp tiền sử dụng đất (m2):


4.1.Đất ở tại nông thôn:


a) Trong hạn mức công nhận đất ở:


b) Ngoài hạn mức công nhận đất ở:


4.2. Đất ở tại đô thị:


a) Diện tích sử dụng riêng:


b) Diện tích sử dụng chung:


4.3. Diện tích đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:


4.4. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối:


5. Các khoản được giảm trừ tiền SDĐ hoặc thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất (nếu có):


5.1. Số tiền thực tế bồi thường thiệt hại, hỗ trợ về đất:


5.2. Số tiền sử dụng đất, thuê đất đã nộp trước (nếu có):


5.3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất (ghi rõ căn cứ VBQPPL áp dụng)


6. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm (hoặc giảm trừ) tiền sử dụng đất (nếu bản sao thì phải có công chứng) và các chứng từ về chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất, chứng từ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp trước, ...


Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.

		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


Họ và tên:


Chứng chỉ hành nghề số:

		

		Ngày ......... tháng ........... năm ..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01/LPTB


(ban hành kèm theo Thông tư số


28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011

 của Bộ Tài chính.





TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT

[01] Kỳ tính thuế: theo từng lần phát sinh (

[02] Lần đầu ( [03] Bổ sung lần thứ (

[04] Tên người nộp thuế:


[05] Mã số thuế:


[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08]Tỉnh/Thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Đại lý thuế (nếu có):


[13] Mã số thuế:


[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16]Tỉnh/Thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:
ngày


ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:


1. Đất:


1.1 Địa chỉ thửa đất:


1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):


1.3. Mục đích sử dụng đất:


1.4. Diện tích (m2):


1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):


a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:


Địa chỉ người giao QSDĐ:


b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày
tháng
năm


1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):


2. Nhà:


2.1. Cấp nhà:
Loại nhà:


2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):


2.3. Nguồn gốc nhà:


a) Tự xây dựng:


Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):


b) Mua, thừa kế, cho, tặng:


Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: ngày
tháng
năm


2.4. Giá trị nhà (đồng):


3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):


4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):

5. Giấy tờ có liên quan, gồm:

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./


		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


Họ và tên:


Chứng chỉ hành nghề số:

		

		Ngày ......... tháng ........... năm ..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)





BẢN TỰ CAM KẾT VỀ DIỆN TÍCH ĐẤT Ở

(dùng cho hộ gia đình, cá nhân kê khai diện tích đất ở

làm cơ sở tính tiền sử dụng đất theo hạn mức đất ở)

Kính gửi: Chi cục Thuế .........................................................

1.Họ và tên:


		2. Mã số thuế:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





3. Số CMND:
Ngày cấp:
Nơi cấp:


4. Địa chỉ (hộ khẩu thường trú):


5. Hiện nay tôi có các thửa đất sau:


5.1 Thửa số:
Tờ bản đồ:
Diện tích:
m2

Toạ lạc tại:


GCNQSDĐ số
do UBND
cấp ngày
tháng
năm


5.2 Thửa số:
Tờ bản đồ:
Diện tích:
m2

Toạ lạc tại:


GCNQSDĐ số
do UBND
cấp ngày
tháng
năm


5.3 Thửa số:
Tờ bản đồ:
Diện tích:
m2

Toạ lạc tại:


GCNQSDĐ số
do UBND
cấp ngày
tháng
năm


6. Trong các thửa đất trên,


Thửa số:
Tờ bản đồ:
Diện tích:
m2

Toạ lạc tại:


Là thửa đất được tôi lựa chọn để xác định diện tích trong hạn mức ở, kê khai nộp tiền sử dụng đất và xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất.


Tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin trên./.


 


		 

		................................,ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI TỰ CAM KẾT
(ký, ghi rõ họ tên)





4. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xử lý (25 ngày); chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố thẩm định (03 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày). 


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi.


- Hồ sơ chứng nhận quyền sở hữu tài sản, công trình. 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 02/ĐK-GCN).


h) Phí, lệ phí: 


- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_____________________________________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở


VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


Kính gửi: UBND …………………………………..



		Mẫu số 02/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

Ngày
/
/



Quyển số
, Số thứ tự



Người nhận hồ sơ


(ký và ghi rõ họ, tên)






		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


1.1. Tên (viết chữ in hoa):



1.2. Địa chỉ



(kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo).



		2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi


2.1. Số vào sổ cấp GCN:
 2.2. Số phát hành GCN:



2.3. Ngày cấp GCN
/
/




		3. Lý do xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận:







		4. Thửa đất có thay đổi (trong trường hợp thay đổi về bản đồ - nếu có)



		4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:


- Thửa đất số:


- Tờ bản đồ số:


- Diện tích
m2

- 


		4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:


- Thửa đất số:


- Tờ bản đồ số:


- Diện tích
m2

- 




		5. Nhà ở, công trình xây dựng khác có thay đổi (nếu có) 

(chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


- Tên công trình:


- Diện tích xây dựng
m2

-
 

		5.2. Thông tin có thay đổi:


- Tên công trình:


- Diện tích xây dựng
m2

-
 



		6. Rừng sản xuất là rừng trồng có thay đổi (nếu có)


(chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		6.1. Thông tin trên GCN đã cấp:





		6.2. Thông tin có thay đổi:







		7. Cây lâu năm có thay đổi (nếu có)


(chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		7.1. Thông tin trên GCN đã cấp:





		7.2. Thông tin có thay đổi:









		8. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo:


- Giấy chứng nhận đã cấp;



 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.


		

		
, ngày
/
/



Người viết đơn


(ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu nếu có)





		II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng:


- Nguồn gốc sử dụng đất:



- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:


- Thời điểm hình thành tài sản:


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất:


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:







		
, ngày
tháng
năm


Cán bộ địa chính


(ký, ghi rõ họ, tên)



		
, ngày
tháng
năm


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu)



		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		
, ngày
tháng
năm


Cán bộ thẩm tra


(ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		
, ngày
tháng
năm


GIÁM ĐỐC


(ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


- Đơn này được sử dụng trong các trường hợp: giấy chứng nhận cũ bị hư hỏng, bị mất và các trường hợp đo đạc lại mà người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận mới;


- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Ủy ban nhân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Ủy ban nhân cấp tỉnh nơi có đất; 


- Điểm 1: ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp giấy chứng minh nhân dân; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp giấy chứng minh nhân dân của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp giấy chứng minh nhân dân của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; 


- Điểm 3: ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 


- Điểm 4: kê khai bổ sung về các nội dung theo yêu cầu của cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất;


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được ủy quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức;


- Trường hợp người sử dụng có nhu cầu cấp một giấy chứng nhận cho nhiều thửa thì bỏ trống các điểm 2,;3,;4 và lập danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp chung một giấy chứng nhận theo Mẫu số 04c/ĐK kèm theo.


5. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do bị mất)


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xử lý (25 ngày); chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố thẩm định (03 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày). 


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu).


- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã về niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);


d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


 f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;


g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 02/ĐK-GCN).


h) Phí, lệ phí: 


- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_____________________________________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở


VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


Kính gửi: UBND …………………………………..



		Mẫu số 02/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

Ngày
/
/



Quyển số
, Số thứ tự



Người nhận hồ sơ


(ký và ghi rõ họ, tên)






		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


1.1. Tên (viết chữ in hoa):



1.2. Địa chỉ



(kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo).



		2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi


2.1. Số vào sổ cấp GCN:
 2.2. Số phát hành GCN:



2.3. Ngày cấp GCN
/
/




		3. Lý do xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận:







		4. Thửa đất có thay đổi (trong trường hợp thay đổi về bản đồ - nếu có)



		4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:


- Thửa đất số:


- Tờ bản đồ số:


- Diện tích
m2

- 


		4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:


- Thửa đất số:


- Tờ bản đồ số:


- Diện tích
m2

- 




		5. Nhà ở, công trình xây dựng khác có thay đổi (nếu có) 

(chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


- Tên công trình:


- Diện tích xây dựng
m2

-
 

		5.2. Thông tin có thay đổi:


- Tên công trình:


- Diện tích xây dựng
m2

-
 



		6. Rừng sản xuất là rừng trồng có thay đổi (nếu có)


(chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		6.1. Thông tin trên GCN đã cấp:





		6.2. Thông tin có thay đổi:







		7. Cây lâu năm có thay đổi (nếu có)


(chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		7.1. Thông tin trên GCN đã cấp:





		7.2. Thông tin có thay đổi:









		8. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo:


- Giấy chứng nhận đã cấp;



 





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.


		

		
, ngày
/
/



Người viết đơn


(ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu nếu có)





		II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng:


- Nguồn gốc sử dụng đất:



- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:


- Thời điểm hình thành tài sản:


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất:


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:







		
, ngày
tháng
năm


Cán bộ địa chính


(ký, ghi rõ họ, tên)



		
, ngày
tháng
năm


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu)



		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		
, ngày
tháng
năm


Cán bộ thẩm tra


(ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		
, ngày
tháng
năm


GIÁM ĐỐC


(ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


- Đơn này được sử dụng trong các trường hợp: giấy chứng nhận cũ bị hư hỏng, bị mất và các trường hợp đo đạc lại mà người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận mới;


- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Ủy ban nhân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Ủy ban nhân cấp tỉnh nơi có đất; 


- Điểm 1: ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp giấy chứng minh nhân dân; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp giấy chứng minh nhân dân của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp giấy chứng minh nhân dân của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; 


- Điểm 3: ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 


- Điểm 4: kê khai bổ sung về các nội dung theo yêu cầu của cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất;


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được ủy quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức;


- Trường hợp người sử dụng có nhu cầu cấp một giấy chứng nhận cho nhiều thửa thì bỏ trống các điểm 2,;3,;4 và lập danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp chung một giấy chứng nhận theo Mẫu số 04c/ĐK kèm theo.


6. Thủ tục chỉnh lý biến động về sử dụng đất


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xử lý (13 ngày); chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố quyết định (02 ngày). 


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị đăng ký biến động về sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu số 03/ĐK-GCN). 


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).


- Các giấy tờ liên quan đến việc chỉnh lý biến động về sử dụng đất. 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị đăng ký biến động về sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


h) Phí, lệ phí: 


- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG


VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


Kính gửi: UBND




		Mẫu số 03/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

Ngày
/
/



Quyển số
, Số thứ tự



Người nhận hồ sơ


(ký và ghi rõ họ, tên)






		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


1.1. Tên (viết chữ in hoa):



1.2. Địa chỉ



(kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).



		2. Giấy chứng nhận đã cấp


2.1. Số vào sổ cấp GCN:
; 2.2. Số phát hành GCN:
;

2.3. Ngày cấp GCN
/
/
;



		3. Nội dung biến động



		3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:


- 
;


- 
;


- 
;

		3.2. Nội dung sau khi biến động:


- 
;


- 
;


- 
;



		4. Lý do biến động
 



		5. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận đã cấp;









Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.


		

		
, ngày
/
/



Người viết đơn


(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





		II. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		





		Ngày
tháng
năm



Người thẩm tra


(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày
tháng
năm



Giám đốc


(ký tên, đóng dấu)








7. Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình cá nhân


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xử lý (03 ngày); trình UBND thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất đã công chứng hoặc chứng thực.


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.


h) Phí, lệ phí: 


- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP


CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN


Chúng tôi gồm có:


Bên A (1):


Bên B (1):


Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1
CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN ĐỔI


1. Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo(2)
,

cụ thể như sau:


- Thửa đất số:



- Tờ bản đồ số:


- Địa chỉ thửa đất:



- Diện tích:
m2 (bằng chữ:
)

- Hình thức sử dụng: 


+ Sử dụng riêng:
m2


+ Sử dụng chung:
m2


- Mục đích sử dụng:



- Thời hạn sử dụng:



- Nguồn gốc sử dụng:



Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):



Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là:
đồng

(bằng chữ:
đồng Việt Nam).

2. Quyền sử dụng đất của bên B đối với thửa đất theo
(2),

cụ thể như sau:


- Thửa đất số:



- Tờ bản đồ số:



- Địa chỉ thửa đất:



- Diện tích:
m2 (bằng chữ:
)

- Hình thức sử dụng: 


+ Sử dụng riêng:
m2


+ Sử dụng chung:
m2


- Mục đích sử dụng:



- Thời hạn sử dụng:



- Nguồn gốc sử dụng:



Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):



Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là:
đồng

(bằng chữ:
đồng Việt Nam).


3. Chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất là:
đồng


(bằng chữ
đồng Việt Nam)

ĐIỀU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 


1. Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ giao các thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho nhau vào thời điểm



2. Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất đối với các thửa đất chuyển đổi tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 3
THANH TOÁN CHÊNH LỆCH VỀ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


1. Bên
trả cho bên
khoản chênh lệch về giá trị quyền sử dụng


đất nêu tại khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng này.


2. Phương thức thanh toán:



3. Việc thanh toán khoản chênh lệch về giá trị nêu tại khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 


ĐIỀU 4
TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ


Lệ phí liên quan đến việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do:


- Bên A chịu trách nhiệm nộp
 


- Bên B chịu trách nhiệm nộp



ĐIỀU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG


Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 6
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.


2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


3. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nhận chuyển đổi nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất. 


4. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:


4.1. Thửa đất không có tranh chấp;


4.2. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.


5. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.


6. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


ĐIỀU.............(10)


ĐIỀU.............

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

		Bên A


(ký và ghi rõ họ tên)(11)

		Bên B


(ký và ghi rõ họ tên)(11)





LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN............................ 

Ngày
tháng
năm
(bằng chữ
)


tại(12)
,


tôi
, Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân


xã/phường/thị trấn
huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh



tỉnh/thành phố
 

CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được giao kết giữa bên A là
và bên B là
;


các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;


- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;


-(13)



- Hợp đồng này được làm thành
bản chính (mỗi bản chính gồm
tờ,
trang),


giao cho:


+ Bên A
bản chính.


+ Bên B
bản chính.


Lưu tại Ủy ban nhân dân một bản chính.


Số
, quyển số
TP/CC-SCT/HĐGD.


CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH


(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


8. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (trường hợp không phải xin phép)


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố thẩm tra, xác nhận (18 ngày). 


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).


- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 12/ĐK).


h) Phí, lệ phí: 


- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ


CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi:




		Mẫu số 12/ĐK



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


……..…giờ..…...phút, ngày ..…/..…/..…

Quyển số………….Số thứ tự……..…..

Người nhận hồ sơ


(ký và ghi rõ họ, tên)






		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:


1.1. Tên người sử dụng đất (viết chữ in hoa)


1.2. Địa chỉ




		2. Thửa đất đăng ký chuyển mục đích sử dụng:


2.1. Thửa đất số:
; 2.2. Tờ bản đồ số:


2.3. Địa chỉ tại:


2.4. Diện tích thửa đất:
m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:


2.6. Thời hạn sử dụng đất:
;


2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:


2.8. Tài sản gắn liền với đất:



2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:


2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


- Số phát hành:
(số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

- Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
, ngày cấp…..../….../…….



		3. Mục đích sử dụng đất xin được chuyển sang:








		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên;


- 






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.



, ngày
tháng
năm


Người viết đơn


(ký, ghi rõ họ tên)


		II. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		





		Ngày……..tháng……….năm……..

Người thẩm tra


(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

		Ngày……..tháng……….năm……..

Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất


(ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn:


- Tờ khai này dùng trong các trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải xin phép;


- Đề gửi đơn: hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi phòng Tài nguyên và Môi trường; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; 

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất hiện đang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


- Điểm 3 ghi rõ mục đích sử dụng đất muốn xin được chuyển sang; trường hợp chuyển mục đích một phần diện tích thửa đất thì ghi thêm diện tích xin chuyển mục đích sử dụng;


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được ủy quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức. 


9. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (trường hợp phải xin phép)


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến phòng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải có chứng từ của cơ quan thuế; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xử lý (25 ngày); phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố thẩm định (03 ngày); trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu).


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).


- Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính). 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 11/ĐK).


- Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 01/TSDĐ).


- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (Mẫu số 01/LPTB).


h) Phí, lệ phí: 


- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________


ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi:




		Mẫu số 11/ĐK



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


……..…giờ..…...phút, ngày ..…/..…/..…

Quyển số………….Số thứ tự……..…..

Người nhận hồ sơ


(ký và ghi rõ họ, tên)



		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(xem hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:


1.1. Tên người sử dụng đất (viết chữ in hoa):


1.2. Địa chỉ:




		2. Thửa đất đăng ký chuyển mục đích sử dụng:


2.1. Thửa đất số:
; 2.2. Tờ bản đồ số:


2.3. Địa chỉ tại:



2.4. Diện tích thửa đất:
m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:


2.6. Thời hạn sử dụng đất:
;


2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:


2.8. Tài sản gắn liền với đất:



2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:


2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


- Số phát hành:
(số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

- Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
, ngày cấp…..../….../…….



		3. Mục đích sử dụng đất xin được chuyển sang:







		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


- 






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.



, ngày
tháng
năm


Người viết đơn


(ký, ghi rõ họ tên)


		II. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		




		Ngày……..tháng……….năm……..

Người thẩm tra


(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

		Ngày……..tháng……….năm……..

Thủ trưởng cơ quan Tài nguyên và Môi trường


(ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


- Đơn này dùng trong các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép;


- Đề gửi: hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có đất; 

- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; 

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất hiện đang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 


- Điểm 3 ghi rõ mục đích sử dụng đất mà người sử dụng đất xin được chuyển sang; trường hợp chuyển mục đích một phần diện tích thửa đất thì ghi thêm diện tích xin chuyển mục đíich sử dụng;


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được ủy quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01/TSDĐ


(ban hành kèm theo Thông tư số


28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011

 của Bộ Tài chính.





TỜ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT


[01] Kỳ tính thuế: theo từng lần phát sinh (

[02] Lần đầu ( [03] Bổ sung lần thứ (

1. Tên tổ chức, cá nhân sử dụng đất (SDĐ):


1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền SDĐ:


1.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):
Fax
Email:


1.3 Đại lý thuế (nếu có):


1.4. Mã số thuế:


1.5. Địa chỉ:


1.6. Quận/huyện:
Tỉnh/Thành phố:


1.7. Điện thoại:
Fax:
Email:


1.8. Hợp đồng đại lý thuế số:
ngày


2. Giấy tờ về quyền SDĐ (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai), gồm:


3. Đặc điểm thửa đất:


3.1. Địa chỉ thửa đất:


Số nhà
Ngõ (ngách, hẻm, …)
Đường phố


phường (xã, thị trấn)
Quận (huyện)
Tỉnh (Thành phố)


3.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):


3.3. Loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng:


3.4. Loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng:


3.5. Thời điểm được quyền sử dụng đất: ngày
tháng
năm


3.6. Nguồn gốc sử dụng đất:


4. Diện tích nộp tiền sử dụng đất (m2):


4.1.Đất ở tại nông thôn:


a) Trong hạn mức công nhận đất ở:


b) Ngoài hạn mức công nhận đất ở:


4.2. Đất ở tại đô thị:


a) Diện tích sử dụng riêng:


b) Diện tích sử dụng chung:


4.3. Diện tích đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:


4.4. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối:


5. Các khoản được giảm trừ tiền SDĐ hoặc thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất (nếu có):


5.1. Số tiền thực tế bồi thường thiệt hại, hỗ trợ về đất:


5.2. Số tiền sử dụng đất, thuê đất đã nộp trước (nếu có):


5.3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất (ghi rõ căn cứ VBQPPL áp dụng)


6. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm (hoặc giảm trừ) tiền sử dụng đất (nếu bản sao thì phải có công chứng) và các chứng từ về chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất, chứng từ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp trước, ...


Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.

		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


Họ và tên:


Chứng chỉ hành nghề số:

		

		Ngày ......... tháng ........... năm ..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01/LPTB


(ban hành kèm theo Thông tư số


28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011

 của Bộ Tài chính.





TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT

[01] Kỳ tính thuế: theo từng lần phát sinh (

[02] Lần đầu ( [03] Bổ sung lần thứ (

[04] Tên người nộp thuế:


[05] Mã số thuế:


[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08]Tỉnh/Thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Đại lý thuế (nếu có):


[13] Mã số thuế:


[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16]Tỉnh/Thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:
ngày


ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:


1. Đất:


1.1 Địa chỉ thửa đất:


1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):


1.3. Mục đích sử dụng đất:


1.4. Diện tích (m2):


1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):


a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:


Địa chỉ người giao QSDĐ:


b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày
tháng
năm


1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):


2. Nhà:


2.1. Cấp nhà:
Loại nhà:


2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):


2.3. Nguồn gốc nhà:


a) Tự xây dựng:


Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):


b) Mua, thừa kế, cho, tặng:


Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: ngày
tháng
năm


2.4. Giá trị nhà (đồng):


3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):


4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):

5. Giấy tờ có liên quan, gồm:

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./


		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


Họ và tên:


Chứng chỉ hành nghề số:

		

		Ngày ......... tháng ........... năm ..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)





10. Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải có chứng từ của cơ quan thuế; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố thẩm tra (13 ngày); trình UBND thành phố quyết định (02 ngày); trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất thì tổng thời hạn giải quyết không quá (20 ngày) làm việc. Trường hợp phải cấp giấy chứng nhận thì thời hạn giải quyết không quá (25 ngày) làm việc.


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm: 


+ Văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng; di chúc hoặc biên bản phân chia thừa kế hoặc bản án, quyết định giải quyết tranh chấp của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thừa kế hoặc đơn đề nghị của người thừa kế nếu người thừa kế là người duy nhất; văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho đối với trường hợp nhận tặng cho).


+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai và một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP).


- Trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, hồ sơ gồm: 


+ Văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất (hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng; di chúc hoặc biên bản phân chia thừa kế hoặc bản án, quyết định giải quyết tranh chấp của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thừa kế hoặc đơn đề nghị của người thừa kế nếu người thừa kế là người duy nhất; văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho đối với trường hợp nhận tặng cho).


+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai).


- Trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm: 


+ Văn bản giao dịch về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng; di chúc hoặc biên bản phân chia thừa kế hoặc bản án, quyết định giải quyết tranh chấp của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thừa kế hoặc đơn đề nghị của người thừa kế nếu người thừa kế là người duy nhất; văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho đối với trường hợp nhận tặng cho);


+ Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP);


+ Trường hợp bên chuyển nhượng, tặng cho là chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất thì phải có văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho tài sản gắn liền với đất đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật.

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);


d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính); trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất thì tổng thời hạn giải quyết không quá 20 ngày làm việc. Trường hợp phải cấp giấy chứng nhận thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày làm việc.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố;


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;


g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 06/QĐCN).


- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 40/HĐTA).


- Văn bản nhận tài sản thừa kế (Mẫu số 59/VBN).


- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 11/KK-TNCN).


- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (Mẫu số 01/LPTB).


h) Phí, lệ phí: 


- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.


- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Mẫu số 06/HĐCN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


Chúng tôi gồm có:


Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A) (1):


Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên B) (1):


Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG 


1. Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo(2)



, cụ thể như sau:


- Thửa đất số:


- Tờ bản đồ số:


- Địa chỉ thửa đất:


- Diện tích:
m2 (bằng chữ:
)

- Hình thức sử dụng: 


+ Sử dụng riêng:
m2


+ Sử dụng chung:
m2


- Mục đích sử dụng:


- Thời hạn sử dụng:


- Nguồn gốc sử dụng:


Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): 


2. Tài sản gắn liền với đất là (3):


Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản nếu có (4):


ĐIỀU 2
GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:
đồng.


(bằng chữ:
đồng Việt Nam).


2. Phương thức thanh toán: 


3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.


ĐIỀU 3
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,

 ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm:


2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ


Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên 
 chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG


Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 6
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Bên A cam đoan:


1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:


a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;


b) Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;


1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


2. Bên B cam đoan:


2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 


2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 


ĐIỀU.............(10)

ĐIỀU............

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.


		Bên A


(ký và ghi rõ họ tên)(11)

		Bên B


(ký và ghi rõ họ tên)(11)





LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN


Ngày
tháng
năm
(bằng chữ
)


tại(12)
, 


tôi, Công chứng viên, Phòng Công chứng số
, 


tỉnh/thành phố


CÔNG CHỨNG:


- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là
và bên B là
; 


các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;


- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;


- (13)


- Hợp đồng này được làm thành ............... bản chính (mỗi bản chính gồm ............. tờ, ............. trang), giao cho:


+ Bên A ............ bản chính.

+ Bên B ............. bản chính.

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.


Số
, quyển số
TP/CC-SCC/HĐGD.


CÔNG CHỨNG VIÊN


(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 40/HĐTA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


Chúng tôi gồm có:


Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A)(1):


Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B)(1):


Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẶNG CHO


1. Quyền sử dụng đất:


Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo(2)
,

cụ thể như sau:


- Thửa đất số:


- Tờ bản đồ số:


- Địa chỉ thửa đất: 


- Diện tích:
m2 (bằng chữ:
)

- Hình thức sử dụng: 


+ Sử dụng riêng:
m2


+ Sử dụng chung:
m2


- Mục đích sử dụng:


- Thời hạn sử dụng:


- Nguồn gốc sử dụng:


Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):


2. Tài sản gắn liền với đất là(3):


Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có(4):


Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên là
đồng


(bằng chữ(6):
đồng Việt Nam)

ĐIỀU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,


ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm


2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 3
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ


Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên
chịu trách nhiệm nộp. 


ĐIỀU 4


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG


Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 5
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Bên A cam đoan:


1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;


1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 

a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp.


b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;


1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


2. Bên B cam đoan:


2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 


2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 


ĐIỀU......... (10)

ĐIỀU............

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.


		Bên A


(ký và ghi rõ họ tên)(11)

		Bên B


(ký và ghi rõ họ tên)(11)





LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN........................................

Ngày
tháng
năm
(bằng chữ
)


tại(12)
, 


tôi,
Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân


xã/phường/thị trấn
huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh


tỉnh/thành phố


CHỨNG THỰC

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là
và bên B là
; 


các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;


- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;


- (13)


- Hợp đồng này được làm thành ............... bản chính (mỗi bản chính gồm ............. tờ, ............. trang), giao cho:


+ Bên A ............ bản chính.

+ Bên B ............. bản chính.

Lưu tại Ủy ban nhân dân một bản chính.


Số
, quyển số
TP/CC-SCC/HĐGD.


CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH


(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 59/VBN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________

VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ


Tôi là (3):


Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà


chết ngày
/
/
theo Giấy chứng tử số


do Ủy ban nhân dân
cấp ngày
/
/


Tôi xin nhận di sản thừa kế của ông/bà
để lại như sau (8): 

Tôi xin cam đoan:


- Những thông tin đã ghi trong văn bản khai nhận di sản thừa kế này là đúng sự thật;


- Ngoài tôi ra, ông/bà
không còn người thừa kế nào khác.

Người nhận tài sản thừa kế


(ký và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN...............................

Ngày
tháng
năm
(bằng chữ
)


tại(9)
, 


tôi,
Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân


xã/phường/thị trấn
huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh


tỉnh/thành phố


CHỨNG THỰC:


- Văn bản khai nhận di sản thừa kế này do ông/bà
lập;



- Tại thời điểm chứng thực, người nhận di sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; 


- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung nhận di sản thừa kế tại


từ ngày
tháng
năm
đến ngày
tháng
năm


Ủy ban nhân dân không nhận được khiếu nại, tố cáo nào;


- Nội dung Văn bản khai nhận di sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;


-
(12)

- Văn bản khai nhận di sản thừa kế này được làm thành

bản chính (mỗi bản


chính gồm
tờ,
trang), giao cho người khai nhận di sản thừa kế



bản chính; lưu tại Ủy ban nhân dân một bản chính.


Số
, quyển số
TP/CC-SCT/HĐGD.


CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH


(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 11/KK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; 


thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)


A. PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI


I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[01] Họ và tên:


		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):


Ngày cấp:
Nơi cấp:


[04] Tên đại lý thuế (nếu có):


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


[13] Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:



Số
do cơ quan:
cấp ngày:


[14] Các đồng chủ sở hữu (nếu có):


		STT

		Họ và tên

		Mã số thuế

		Số CMND/Hộ chiếu

		Tỷ lệ sở hữu (%)



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





[15] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (nếu là mua bán, đổi)


Nơi lập:
Ngày lập:


Cơ quan chứng thực:
Ngày chứng thực:


II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 


[16] Họ và tên:


		[17] Mã số thuế (nếu có):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[18] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):



[19] Đơn xin chuyển nhượng bất động sản (nếu là nhận thừa kế, nhận quà tặng):


Nơi lập hồ sơ nhận thừa kế, quà tặng:
Ngày lập:


Cơ quan chứng thực:
Ngày chứng thực:


III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


		[20] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		[21] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		[22] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		[23] Bất động sản khác

		





IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[24] Đất


Địa chỉ thửa đất, nhà ở:


Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):


Loại đất, loại nhà:


Diện tích (m2):


[25] Nguồn gốc đất (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho, …):


[26] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):
(đồng)


[27] Nhà và các tài sản gắn liền với đất (gọi chung là nhà)


Cấp nhà:


Loại nhà:


Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):


[28] Nguồn gốc nhà:


		Tự xây dựng

		

		Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà)




		Chuyển nhượng

		

		Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà:







[29] Giá trị nhà:
(đồng)


V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN; TỪ NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN


[30] Giá trị bất động sản thực tế chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng (đồng):


VI. CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP


[31] Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản (đồng):



		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua, giá bán bất động sản

		



		Thuế thu nhập phải nộp = (Giá bán BĐS - Giá mua BĐS) x 25%.

		



		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua, giá bán bất động sản

		



		Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị BĐS chuyển nhượng x 2%.

		





[32] Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (đồng):


Thuế thu nhập phải nộp = (Giá trị BĐS nhận thừa kế, quà tặng - 10.000.000đ) x 10%.)


[33] Thu nhập được miễn thuế (đồng):


(Đối với cá nhân được miễn thuế theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân)


[34] Thuế thu nhập phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản = ([31] - [33]) x thuế suất


[35] Thuế thu nhập phải nộp đối với nhận thừa kế, quà tặng = ([32] - [33] - 10.000.000đ) x 10%


VII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:


- 


-


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


		

		

		Ngày ... tháng … năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................


Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





B. PHẦN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ

1. Họ và tên:


		2 Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





I. Loại bất động sản chuyển nhượng:


		1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		2. Quyền sử hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		3. Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		4. Các bất động sản khác

		





II. Đặc điểm bất động sản chuyển nhượng:


1. Thửa đất số:
Tờ bản đồ số:


Số nhà, đường phố:


Thôn, xóm:


Phường/xã:


Quận/huyện:


Tỉnh/ thành phố:


2. Loại đất:


3. Loại đường/khu vực:


4. Vị trí (1, 2, 3, 4, …):


5. Cấp nhà:
Loại nhà:


6. Hạng nhà:


7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà:


8. Diện tích đất, nhà tính thuế (m2):


8.1. Đất:


8.2. Nhà (m2 sàn nhà):


9. Đơn giá một mét vuông đất, sàn nhà tính thuế (đồng/m2):


9.1. Đất:


9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới):


III. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (đồng Việt Nam)


1. Đối với chuyển nhượng:


1.1. Giá chuyển nhượng bất động sản (đồng):


1.2. Giá mua bất động sản (đồng):


1.3. Các chi phí khác liên quan đến giá bất động sản chuyển nhượng được loại trừ (đồng):


1.4. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản = (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4)


2. Đối với nhận thừa kế, quà tặng:


Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản = (đơn giá một mét vuông đất, sàn nhà) x (diện tích đất, diện tích sàn nhà) + (giá trị các bất động sản khác gắn với đất)....................(đồng)


IV. Thuế thu nhập phải nộp (đối với trường hợp phải nộp thuế):


1. Đối với thu nhập chuyển nhượng bất động sản:


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản



		Thuế thu nhập phải nộp = Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản x 25%



		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản



		Thuế thu nhập phải nộp = Giá bất động sản chuyển nhượng x 2%.





Số thuế thu nhập phát sinh (đồng):


(Viết bằng chữ:
)


2. Đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:


Thuế thu nhập phải nộp = (Thu nhập từ bất động sản nhận thừa kế, quà tặng - 10.000.000) x 10%


Số thuế thu nhập phát sinh (đồng):


 (Viết bằng chữ:
)


V. Xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp được miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản:







Căn cứ vào tờ khai và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà) ................................... và ông (bà).................................., cơ quan thuế đã kiểm tra và xác nhận khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà).................................. thuộc diện thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản ..................................... Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân với số tiền được miễn là ............................................./.


		CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ


(ký, ghi rõ họ tên)

		

		 Ngày … tháng… năm …


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01/LPTB


(ban hành kèm theo Thông tư số


28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011

 của Bộ Tài chính.





TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT

[01] Kỳ tính thuế: theo từng lần phát sinh (

[02] Lần đầu ( [03] Bổ sung lần thứ (

[04] Tên người nộp thuế:


[05] Mã số thuế:


[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08]Tỉnh/Thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Đại lý thuế (nếu có):


[13] Mã số thuế:


[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16]Tỉnh/Thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:
ngày


ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:


1. Đất:


1.1 Địa chỉ thửa đất:


1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):


1.3. Mục đích sử dụng đất:


1.4. Diện tích (m2):


1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):


a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:


Địa chỉ người giao QSDĐ:


b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày
tháng
năm


1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):


2. Nhà:


2.1. Cấp nhà:
Loại nhà:


2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):


2.3. Nguồn gốc nhà:


a) Tự xây dựng:


Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):


b) Mua, thừa kế, cho, tặng:


Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: ngày
tháng
năm


2.4. Giá trị nhà (đồng):


3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):


4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):

5. Giấy tờ có liên quan, gồm:

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./


		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


Họ và tên:


Chứng chỉ hành nghề số:

		

		Ngày ......... tháng ........... năm ..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)





11. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải có chứng từ của cơ quan thuế; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xử lý (06 ngày); trình UBND thành phố quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (theo mẫu).


- Hợp đồng thuê đất.


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


- Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính .


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (Mẫu số 10/ĐK); 


h) Phí, lệ phí: 


- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________

ĐƠN XIN CHUYỂN TỪ HÌNH THỨC THUÊ ĐẤT


SANG GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi:




		Mẫu số 10/ĐK



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


……..…giờ..…...phút, ngày ..…/..…/..…

Quyển số………….Số thứ tự……..…..

Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)






		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(xem hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:


1.1. Tên người sử dụng đất (viết chữ in hoa):


1.2. Địa chỉ:




		2. Xin được chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất sau:


2.1. Thửa đất số:
; 2.2. Tờ bản đồ số:
;


2.3. Địa chỉ tại:
;


2.4. Diện tích thửa đất:
m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:
;


2.6. Thời hạn sử dụng đất:
;


2.7. Tài sản gắn liền với đất:


2.8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


- Số phát hành:
(số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


- Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
, ngày cấp…..../….../…….

2.9. Hiện đã trả tiền thuê đất đến:




		3. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


- 






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.



, ngày
tháng
năm


Người viết đơn


(ký, ghi rõ họ tên)


		II. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		




		Ngày……..tháng……….năm……..

Người thẩm tra


(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày……..tháng……….năm……..

Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất


(ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn:


- Đề gửi: hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi phòng Tài nguyên và Môi trường; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. 


- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; 


- Điểm 2 (từ 2.1 đến 2.8) ghi các thông tin về thửa đất đang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức. 


12. Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xử lý và quyết định (15 ngày); Trường hợp thực hiện thủ tục biến động mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện không quá (20 ngày) làm việc; 


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị đăng ký biến động về sử dụng đất (theo mẫu).


- Một trong các loại giấy chứng nhận đã cấp có nội dung liên quan đến việc đăng ký biến động.

- Các giấy tờ theo quy định của pháp luật đối với trường hợp nội dung biến động phải được phép của cơ quan có thẩm quyền.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận. Trường hợp thực hiện thủ tục biến động mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện không quá (20 ngày) làm việc; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (Mẫu số 03/ĐK-GCN).


h) Phí, lệ phí: 


- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG


VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


Kính gửi: UBND




		Mẫu số 03/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

Ngày
/
/



Quyển số
, Số thứ tự



Người nhận hồ sơ


(ký và ghi rõ họ, tên)



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


1.1. Tên (viết chữ in hoa):



1.2. Địa chỉ



(kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).



		2. Giấy chứng nhận đã cấp


2.1. Số vào sổ cấp GCN:
; 2.2. Số phát hành GCN:
;

2.3. Ngày cấp GCN
/
/
;



		3. Nội dung biến động



		3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:


- 
;


- 
;


- 
;

		3.2. Nội dung sau khi biến động:


- 
;


- 
;


- 
;



		4. Lý do biến động
 



		5. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận đã cấp;









Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.


		

		
, ngày
/
/



Người viết đơn


(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





		II. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		





		Ngày
tháng
năm



Người thẩm tra


(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày
tháng
năm



Giám đốc


(ký tên, đóng dấu)








13. Thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải có chứng từ của Cơ quan thuế; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xử lý và quyết định (15 ngày); trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện không quá (20 ngày) làm việc; trường hợp phải cấp giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện không quá (25 ngày) làm việc.


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm có: 


+ Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 


+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 của Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009.

- Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, hồ sơ gồm có: 


+ Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất. 


+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 của Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009.

- Trường hợp cho thuê tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm có: 

+ Hợp đồng cho thuê tài sản gắn liền với đất. 


+ Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 của Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009.

+ Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; trường hợp phải trích lục đo địa chính thửa đất đất thì thời hạn thực hiện không quá 20 ngày làm việc; trường hợp phải cấp giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày làm việc); 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố;


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;


g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;


h) Phí, lệ phí: 


- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận;


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

14. Thủ tục xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xử lý và quyết định (05 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Xác nhận thanh lý hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất trong bản hợp đồng đất đã ký kết hoặc bản thanh lý hợp đồng thuê đất.


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: xác nhận trên giấy chứng nhận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


15. Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xử lý hồ sơ, quyết định (10 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm có: 


+ Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009.

- Trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, hồ sơ gồm có: 


+ Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009.

- Trường hợp góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm có: 


+ Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất.

+ Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009.

+ Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);


d) Thời hạn giải quyết: không 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;


g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (Mẫu số 52/HĐGV).


h) Phí, lệ phí: 


- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận;


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: xác nhận trên giấy chứng nhận; 


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Nghị định 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Mẫu số 52/HĐGV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


Chúng tôi gồm có:


Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):


Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):


Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIÊN VỚI ĐẤT GÓP VỐN


1. Quyền sử dụng đất:


Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo(2)
,

cụ thể như sau:


- Thửa đất số:


- Tờ bản đồ số:


- Địa chỉ thửa đất:


- Diện tích:
m2 (bằng chữ:
)

- Hình thức sử dụng: 


+ Sử dụng riêng:
m2


+ Sử dụng chung:
m2


- Mục đích sử dụng:


- Thời hạn sử dụng:


- Nguồn gốc sử dụng:


Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):


2. Tài sản gắn liền với đất là (3):


Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có(4):


ĐIỀU 2
GIÁ TRỊ GÓP VỐN


Giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:
đồng.


(bằng chữ:
đồng Việt Nam)


ĐIỀU 3
THỜI HẠN GÓP VỐN


Thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:
, kể từ ngày
/
/
 

ĐIỀU 4


MỤC ĐÍCH GÓP VỐN


Mục đích góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 là:


ĐIỀU 5
VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ NỘP LỆ PHÍ 


1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên
chịu trách nhiệm thực hiện.


2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên
chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 6
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG


Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 7
 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


1. Bên A cam đoan:


1.1. Những thông tin về nhân thân, thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;


1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp.


b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;


1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:


2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất, tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;


2.3. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


ĐIỀU............(10)

ĐIỀU............

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.


		Bên A


(ký và ghi rõ họ tên)(11)

		Bên B


(ký và ghi rõ họ tên)(11)





LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN.........................

Ngày
tháng
năm
(bằng chữ
)


tại(12)
,


tôi
, Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân


xã/phường/thị trấn
huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh



tỉnh/thành phố
 

CHỨNG THỰC:


- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là
và bên B là
;


các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;


- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;


- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;


-(13)


- Hợp đồng này được làm thành
bản chính (mỗi bản chính gồm
tờ,
trang),


giao cho:


+ Bên A
bản chính.


+ Bên B
bản chính. 


Lưu tại Ủy ban nhân dân một bản chính.


Số
, quyển số
TP/CC-SCT/HĐGD.


CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH


(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

16. Thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xử lý và quyết định (05 ngày); thời gian thực hiện là (14 ngày) đối với trường hợp xóa đăng ký góp vốn mà trước đây khi góp vốn đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho pháp nhân mới (do có thay đổi thửa đất) kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận chấm dứt góp vốn 


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có;

h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: xác nhận trên giấy chứng nhận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Nghị định 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

17. Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xử lý hồ sơ, quyết định (01 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (theo mẫu).


- Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC)


h) Phí, lệ phí: 


- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: chứng nhận trên đơn.


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Nghị định 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

.............................., ngày ... 
tháng … năm ...

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT


ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Kính gửi: 




		Mẫu số 01/ĐKTC



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ



		

		Thời điểm nhận hồ sơ:

... giờ ... phút, ngày
/
/



Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Quyển số
, Số thứ tự



Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)








		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP



		1. Bên thế chấp


1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân (viết chữ IN HOA):


1.2. Địa chỉ liên hệ:


1.3 Số điện thoại (nếu có):
Fax (nếu có):


Địa chỉ email (nếu có)


1.4 ( Chứng minh nhân dân ( Hộ chiếu


Số


Cơ quan cấp
cấp ngày
tháng
năm


( GCN đăng ký kinh doanh ( QĐ thành lập ( GP đầu tư


Số


Cơ quan cấp
cấp ngày
tháng
năm




		2. Bên nhận thế chấp


1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân (viết chữ IN HOA):


1.2. Địa chỉ:


1.3 Số điện thoại (nếu có):
Fax (nếu có):


Địa chỉ email (nếu có)


1.4 ( Chứng minh nhân dân ( Hộ chiếu


Số


Cơ quan cấp
cấp ngày
tháng
năm


( GCN đăng ký kinh doanh ( QĐ thành lập ( GP đầu tư


Số


Cơ quan cấp
cấp ngày
tháng
năm




		3. Mô tả tài sản thế chấp


3.1 Quyền sử dụng đất


3.1.1 Thửa đất số
; Tờ bản đồ số (nếu có):


 Loại đất


3.1.2 Địa chỉ thửa đất:


3.1.3 Diện tích đất thế chấp:


(ghi bằng chữ)


3.1.4 Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:


Số phát hành
, số vào sổ cấp giấy:


Cơ quan cấp
cấp ngày
tháng
năm


b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:



3.2 Tài sản gắn liền với đất


3.2.1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:


Số phát hành
, số vào sổ cấp giấy:


Cơ quan cấp
cấp ngày
tháng
năm


3.1.2 Số của thửa đất nơi có tài sản
;Tờ bản đồ số (nếu có):


3.3.3 Mô tả tài sản thế chấp:







		4. Hợp đồng thế chấp (nếu có) ................................................ ký kết ngày ... tháng ... năm ...



		5. Tài liệu kèm theo:




 



		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:


( Nhận trực tiếp


( Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)




		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP

ỦY QUYỀN)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

		

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN

THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)





		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



		Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):


Chứng nhận việc thế chấp


đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.



		

		
ngày
tháng
năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)







HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:


1.1. Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy phép đầu tư.


1.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 07/BSCB.


2. Mô tả về tài sản thế chấp:


2.1. Tại điểm 3.1.4.b: kê khai giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu không có GCN quyền sử dụng đất); trường hợp có tên trong sổ đăng ký ruộng đất hoặc Sổ Địa chính thì ghi số trang, số quyển Sổ Địa chính, ngày, tháng, năm lập Sổ.


2.2. Tại điểm 3.2.3: kê khai như sau:


a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …), số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó. 


b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó. 


c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.


d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình, địa chỉ nơi có công trình.


đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.


2.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 06/BSTS. 


3. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:


Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải ký và đóng dấu vào đơn tại bên nhận thế chấp; bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào đơn.

18. Thủ tục xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xử lý, quyết định (01 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (theo mẫu).


- Xác nhận của bên nhận thế chấp, bảo lãnh về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất hoặc bản xác nhận của bên nhận thế chấp, bảo lãnh về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ;


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 03/XĐK).


h) Phí, lệ phí: không thu;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: chứng nhận trên đơn.


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Nghị định 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_____________________________________


.............................., ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT


ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Kính gửi:




		Mẫu số 03/XĐK



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ



		

		Thời điểm nhận hồ sơ:

... giờ ... phút, ngày
/
/



Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Quyển số
, Số thứ tự



Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)








		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP



		1. Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp: ( Bên thế chấp ( Bên nhận thế chấp


( Người được ủy quyền


1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân (viết chữ IN HOA):


1.2. Địa chỉ liên hệ:


1.3 Số điện thoại (nếu có):
Fax (nếu có):


Địa chỉ email (nếu có)


1.4 ( Chứng minh nhân dân ( Hộ chiếu


Số


Cơ quan cấp
cấp ngày
tháng
năm


( GCN đăng ký kinh doanh ( QĐ thành lập ( GP đầu tư


Số


Cơ quan cấp
cấp ngày
tháng
năm




		2. Yêu cầu xoá đăng ký thế chấp đối với các tài sản sau đây: 

2.1 Quyền sử dụng đất


2.1.1 Thửa đất số
; Tờ bản đồ số (nếu có):


 Loại đất


2.1.2 Địa chỉ thửa đất:


2.1.3 Diện tích đất thế chấp:


(ghi bằng chữ)


2.1.4 Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:


Số phát hành
, số vào sổ cấp giấy:


Cơ quan cấp
cấp ngày
tháng
năm


b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:









		2.2 Tài sản gắn liền với đất


2.2.1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:


Số phát hành
, số vào sổ cấp giấy:


Cơ quan cấp
cấp ngày
tháng
năm


2.2.2 Số của thửa đất nơi có tài sản
; Tờ bản đồ số (nếu có):


2.2.3 Mô tả tài sản thế chấp:







		3. Hợp đồng thế chấp (nếu có)
ký kết ngày
tháng
năm




		4. Lý do xoá đăng ký:




		5. Tài liệu kèm theo:
 



 



		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:


( Nhận trực tiếp


( Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)




		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP

ỦY QUYỀN)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

		

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN

THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)





		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ



		Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):


chứng nhận đã xoá đăng ký thế chấp theo những nội dung được kê khai tại đơn này.



		

		
ngày
tháng
năm



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


1. Tại khoản 1: người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp:


1.1. Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp thuộc trường hợp nào trong số 03 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.


1.2. Tại điểm 1.4: nếu người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy phép đầu tư.

2. Tại khoản 2: yêu cầu xoá đăng ký thế chấp:


2.1. Kê khai các thông tin về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã kê khai trước đó.


2.2. Trường hợp trong mẫu số 03/XĐK không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp cần xóa thì sử dụng mẫu số 06/BSTS.

19. Thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xử lý hồ sơ (07 ngày); Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố ra quyết định (03 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hợp đồng thế chấp, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc quyết định kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của cơ quan thi hành án.


- Giấy tờ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.


- Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).


- Văn bản về kết quả đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất.


- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố;

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 04a/ĐK).


h) Phí, lệ phí: 


- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Nghị định 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________


ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi: UBND




		Mẫu số 04a/ĐK



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


……Giờ…...phút, ngày ……/……/……

Quyển số…….…., Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ


(ký và ghi rõ họ, tên)






		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất


1.1. Tên người sử dụng đất (viết chữ in hoa):



1.2. Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):







		2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


2.1. Thửa đất số:
; 2.2. Tờ bản đồ số:
;

2.3. Địa chỉ tại:


2.4. Diện tích:
m2; Hình thức sử dụng: + Sử dụng chung:
m2

  + Sử dụng riêng:
m2

2.5. Mục đích sử dụng đất:
; 2.6. Thời hạn sử dụng đất:


2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:




		3. Tài sản gắn liền với đất:


3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):
;


3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây):
m2;


3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm: Số tầng
, Kết cấu:
;


Đối với căn hộ chung cư gồm: Căn hộ số:
, tầng số:
, diện tích sử dụng:
m2; 



		4. Những giấy tờ nộp kèm theo:






		5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính:






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.



, ngày
tháng
năm


Người viết đơn


(ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


		II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		 - Nguồn gốc sử dụng đất:


 - Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:


 - Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai:


 - Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất:


 Ngày……tháng…….năm…... Ngày……..tháng………năm…….

 Cán bộ địa chính TM. Ủy ban nhân dân


 (ký, ghi rõ họ, tên)  Chủ tịch


  (ký tên, đóng dấu)





		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		 Ngày……tháng…….năm…….    Ngày……..tháng………năm…….

 Người thẩm tra hồ sơ  Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất


 (ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)    (ký tên, đóng dấu)






		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(Thuộc Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		Ngày
tháng
năm


Thủ trưởng cơ quan


(ký tên, đóng dấu)







Hướng dẫn (tiếp theo):


 - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có). Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hằng năm” hoặc “Đất thuê trả tiền một lần”; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.


- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một giấy chứng nhận chưng cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú“ - Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một giấy chứng nhận”.


20. Thủ tục gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp hoặc không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố xử lý và quyết định (16 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Trước khi hết hạn sử dụng đất 06 tháng, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất trực tiếp nộp hồ sơ, gồm:


+ Đơn xin gia hạn sử dụng đất (theo mẫu).


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; 


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn xin gia hạn sử dụng đất (Mẫu số 13/ĐK);

h) Phí, lệ phí: 


- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Gia hạn trên giấy chứng nhận.


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________________________

ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi:


		Mẫu số 13/ĐK



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


……..…giờ..…...phút, ngày ..…/..…/..…

Quyển số………….Số thứ tự……..…..

Người nhận hồ sơ


(ký, ghi rõ họ tên)






		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:


1.1. Tên người sử dụng đất (viết chữ in hoa):


1.2. Địa chỉ




		2. Thửa đất xin gia hạn sử dụng:


2.1. Thửa đất số:
; 2.2. Tờ bản đồ số:
;

2.3. Địa chỉ tại:
;


2.4. Diện tích thửa đất:
m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:
;

2.6. Thời hạn sử dụng đất:
;


2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:
;

2.8. Tài sản gắn liền với đất:
; 

2.9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


- Số phát hành:
(số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

- Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
, ngày cấp…..../….../…….



		3. Thời gian xin gia hạn sử dụng đất:
, đến ngày
tháng
năm
 



		4. Lý do xin gia hạn:




		5. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


- 


- 






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.



, ngày
tháng
năm


Người viết đơn


(ký, ghi rõ họ tên)


		II. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		





		Ngày……..tháng……….năm……..

Người thẩm tra


(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày……..tháng……….năm……..

Thủ trưởng cơ quan Tài nguyên và Môi trường

(ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn


- Đơn này dùng trong trường hợp người sử dụng đất xin gia hạn sử dụng đất;


- Đề gửi đơn: hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất;


- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; 


- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 


- Điểm 3 ghi rõ tổng số số năm (hoặc số tháng) xin gia hạn tiếp tục sử dụng; ngày tháng năm hết hạn sử dụng đất xin được gia hạn.


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được ủy quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức. 

21. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất 


a) Trình tự thực hiện:


- Hồ sơ của cá nhân chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xử lý (07 ngày), phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố thẩm định (03 ngày); trình UBND thành phố quyết định (03 ngày); Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trao quyết định (02 ngày).


- Trả kết quả cho cá nhân tại phòng TNMT thành phố. 


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa 


- Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 50 của Luật Đất đai.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.


 - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;


g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất (Mẫu số 17/ĐK).


h) Phí, lệ phí: 


- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận.


i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;


j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có;


k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung sửa đổi bổ sung, một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 309/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA, HỢP THỬA ĐẤT


Kính gửi:


		Mẫu số 17/ĐK



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


……..…giờ..…...phút, ngày ..…/..…/……


Quyển số………….Số thứ tự……..…..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)






		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:


1.1. Tên người sử dụng đất (viết chữ in hoa)


1.2. Địa chỉ




		2. Xin tách, hợp thửa đất như sau:


2.1. Xin tách thành
thửa đất đối với thửa đất dưới đây: 



a) Thửa đất số:
; b) Tờ bản đồ số:
;


c) Địa chỉ thửa đất:
;


d) Số phát hành giấy chứng nhận:


 Số vào sổ cấp giấy chứng nhận:
, ngày cấp…..../….../……

3.11. Giấy tờ khác:




		2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:



		Thửa đất số

		Tờ bản đồ số

		Địa chỉ thửa đất

		Số phát hành


giấy chứng nhận

		Số vào sổ cấp


giấy chứng nhận



		

		

		

		

		



		3. Lý do xin tách thửa, hợp thửa:







		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên;


- 






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.



, ngày
tháng
năm


Người viết đơn


(ký, ghi rõ họ tên)


		II. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		




		Ngày……..tháng ……. năm……..

Người thẩm tra

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày ……. tháng ……. năm……..

Thủ trưởng cơ quan Tài nguyên và Môi trường

(ký tên, đóng dấu)
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� Hướng dẫn viết đơn: tên người sử dụng đất: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hai vợ chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; đối với thửa đất có nhiều cá nhân, hộ gia đình, tổ chức cùng sử dụng (trừ trường hợp thửa đất có nhà chung cư) thì ghi các thông tin về người xin cấp giấy chứng nhận và lập danh sách những người cùng sử dụng đất khác theo Mẫu 04b/ĐK kèm theo. 










